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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GAP 

Địa chỉ văn phòng: ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang. 

Người đại diện theo pháp luật: (ông) Võ Công Hiền 

Chức vụ: Giám đốc 

Điện thoại: 0907.249.404 

Mã số thuế: 1602067074 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1602067074, đăng ký lần đầu ngày 23 

tháng 3 năm 2018. Đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 02 tháng 05 năm 2025.  

2. Tên cơ sở: Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hoà An 

Địa điểm cơ sở: ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang.  

Vị trí 4 mặt tiếp giáp của cơ sở như sau:  

+ Phía Bắc: Giáp với nhà dân và Công ty TNHH Phước Chung; 

+ Phía Nam: Giáp với Công ty Cổ phần Quốc Tế Gia; 

+ Phía Đông: Giáp với Sông Lấp Vò; 

+ Phía Tây: Giáp với lộ nhựa. 

Bảng 1.1 Tọa độ vị trí các điểm giới hạn tại cơ sở 

 

STT 
Vị trí 

Tọa độ VN2000 (Kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 30) 

X (m) Y (m) 

1 A 1144172 580605 

2 B 1144187 580698 

3 C 1144107 580707 

4 D 1144120 580822 

5 E 1144067 580836 

6 F 1144035 580628 

 

+ Vị trí của dự án được thể hiện trên bản đồ được thể hiện dưới hình sau: 
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Hình 1.1. vị trí cơ sở trên google earth 

Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của cơ sở: UBND tỉnh An Giang. 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của cơ sở: 

Sô 1545/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt 

của cơ sở “Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hoà An” 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của cơ sở: 

số 202/QĐ-STNMT ngày 5 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt 

của cơ sở “Nhà máy xay xát lúa gạo và kho bảo quản nông sản sau thu hoạch của công 

ty Cổ Phần thực phẩm GAP” 

Quy mô cơ sở: 

+ Cơ sở đi vào hoạt động năm 2018 với loại hình xay xát và chế biến lúa, gạo. 

+ Yếu tố nhạy cảm về môi trường: cơ sở không thuộc khoảng 4 điều 25 của Nghị 

định 05/2025/NĐ – CP ngày 06/01/2025 của chính phủ. 

+ Phân loại tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: : Cơ sở được Sở kế 

hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 

1602067074, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 3 năm 2018. Đăng ký thay đổi lần thứ 9, 

ngày 02 tháng 05 năm 2025. Quy mô cơ sở được phân loại theo nhóm B - Dự án thuộc 

lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 

tháng 11 năm 2024 của Quốc hội có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến 1000 tỷ đồng. 

+ Căn cứ vào điều 28 luật bảo vệ môi trường năm 2020 cơ sở thuộc đầu tư nhóm 

II, cơ sở hoạt động kinh doanh có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Báo cáo đề 

B 

B 

A 

E 

F 

C 

D 
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xuất giấy phép môi trường của cơ sở được thực hiện theo phụ lục X nghị định 

05/2025/NĐ – CP ngày 10/01/2025. 

- Căn cứ Khoản 2, Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17 tháng 11 năm 2020 thì cơ sở thuộc đối tượng phải lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi 

trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Sấy lúa: Cơ sở đang hoạt động với hệ thống sấy lúa công suất 700 tấn/ngày và tỷ 

lệ thu thành phẩm đạt 80% sản lượng tương đương với 560 tấn/ngày, 126.000 tấn/năm. 

Bóc Vỏ: Cơ sở đang hoạt động đúng với 1 dây chuyền bóc vỏ công suất 600 

tấn/ngày và tỷ lệ thu thành phẩm đạt 75% tương đương với 450 tấn gạo lứt/ngày 

(101.250 tấn/năm). 

Xát trắng -  lau bóng: Cơ sở đang hoạt động với 2 dây chuyền xát trắng – lau 

bóng công suất 500 tấn/ngày và tỷ lệ đạt thành phẩm tới 67% tương đương 112.500 gạo 

lứt/năm và gạo thành phẩm thu được sau dây chuyền sấy thu được.
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3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

 Cơ sở đầu tư các dây chuyền phục vụ cho hoạt động sản xuất của “Nhà máy chế 

biến gạo xuất khẩu Hoà An” như: dây chuyền sấy, dây chuyền xay xát và dây chuyền lau 

bóng. Quy trình hoạt động chung của Nhà máy được thể hiện trong hình sau: 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất của nhà máy 

 

a. Quy trình sấy lúa (hệ thống sấy vỉ ngang) 

Hiện tại cơ sở đang sử dụng hệ thống sấy lúa vỉ ngang với 2 lò hơi tầng sôi cấp nhiệt 

gián tiếp với công suất của lò hơi lần lượt là 8 tấn/lò và 4 tấn/lò. Cơ sở hoạt động với 10 lò 

sấy vỉ ngang. 

Thuyết minh quy trình sản xuất 

Lúa tươi chưa đủ đạt chuẩn về độ ẩm từ các ghe chở lúa đến được đưa vào lò sấy 

khô (nếu lúa tươi) để đạt độ ẩm theo yêu cầu, sau đó đưa qua dây chuyền xay xát hoặc 

được trữ lại. Tiếp theo, sản phẩm từ dây chuyền xay xát được chuyển qua quá trình lau 

bóng. Gạo sau khi lau bóng trở thành gạo thành phẩm và được đóng bao sản phẩm. Bên 

cạnh đó, phụ phẩm và lượng trấu phát sinh trong dây chuyền xay xát được dự trữ vào kho 

chứa trấu của cơ sở để phục vụ cho lò đốt và bán lại cho các cơ sở có nhu cầu. 

 

Lúa tươi (chủ 

yếu) 

Xay xát 

Lau bóng 

Gạo thành phẩm 

Trữ lúa 

Trấu 

Bán  

Ghe chở lúa 

Sấy khô (lúa tươi) 

Tấm 
Cám  
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Hệ thống sấy lúa vỉ ngang: gồm 10 lò sấy lúa, sấy 12,5 tấn lúa/mẻ/lò, mỗi ngày một 

lò hoạt động 2 mẻ, một năm hoạt động 225 ngày, sản lượng thực hiện khoảng 157.500 tấn 

lúa ướt/năm. 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

Hình 1.3. Quy trình sấy lúa tại cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 

 Lúa nguyên liệu đầu vào chưa đạt chuẩn chất lượng (còn ướt) được hệ thống hút lúa 

từ ghe chứa lúa qua các băng tải lên lò sấy để thực hiện sấy khô, cơ sở sử dụng lò sấy được 

thiết kế theo hình thức sấy vĩ ngang không trở mẻ. Với hình thức sấy lúa vỉ ngang lúa sẽ 

được dàn điều trên sàn sấy. 

 Sau khi lúa được dàn điều trên sàn sấy. Hệ thống sẽ cung cấp nhiệt từ lò hơi theo 

đường ống thổi hơi đến sàn sấy. Sau quá trình sấy lúa hoàn tất lúa đạt chất lượng sẽ được 

đưa đến dây chuyền bóc vỏ hoặc lưu trữ tại kho. 

 

 

Lúa ướt 
Hệ thống hút lúa 

Lò sấy vĩ ngang 

Lò hơi 

Đường ống thổi nhiệt 

Nhiệt, bụi, 

tiếng ồn 

Lúa sau sấy 

Phát nhiệt, tro, 

khí thải 

Quạt sấy  
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b. Quy trình bóc vỏ 

Hình 1.4. Quy trình bóc vỏ tại cơ sở 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu là lúa hàng hóa, các giống có đủ phẩm chất xuất khẩu, được mua tại 

cầu tàu nhà máy hoặc mua từ các trạm thu mua khác đem về. Từ ghe chở lúa, lúa được 

Sàng tạp chất 

Máy bóc vỏ 

Thùng rê  

Đảo gạo lứt 

Gằng  

Băng tải gạo lứt 

Kho trấu 

Gạo lứt thành phẩm 

Tạp chất 

Thùng chứa 

Băng tải 

Bụi 

Cyclone thu cám 

Bụi, ồn 

Lúa mua từ ghe, 

tàu hoặc từ Silo 

chứa lúa khô 

Thóc 

Thóc 

Cám 

Trấu 
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chuyển lên thùng chứa bằng băng tải. Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm kiểm tra 

từng bao hoặc lấy mẫu ngẫu nhiên tùy theo số lượng lô nguyên liệu nhiều hay ít. 

  Lúa đạt tiêu chuẩn hàng hóa sẽ cho nhập kho hoặc đưa vào xay xát khi cần chế biến. 

  Lúa được đưa vào thùng chứa nhờ bồ đài chuyển qua sàng tạp chất. Tại đây lúa 

được tách tạp chất và đi theo cửa tạp chất ra ngoài, lúa tiếp tục qua khâu tách vỏ. Công 

nghệ tách vỏ được sử dụng bằng máy tách vỏ rulo cao su, gạo được tách vỏ và lúa còn sót 

lại qua thùng rê phân tách để trả lúa quay trở lại tiếp tục tách vỏ, cuối khâu tách vỏ hỗn 

hợp được chuyển qua đảo gạo và gằng tiếp tục tách lúa trả về để tách vỏ, vỏ trấu được băng 

tải chuyển đến kho trấu, cám được thu hồi bằng cyclone thu cám. Gạo lứt được băng tải 

chuyển đến kho chứa hoặc chuyển qua dây chuyền lau bóng gạo tùy theo yêu cầu của sản 

phẩm. 

c. Quy trình xát trắng và lau bóng gạo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Quy trình công nghệ xát trắng- lau bóng 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

Gạo lứt 

Sàng tạp chất 

Máy xát trắng 

Máy lau bóng gạo 

Trống phân loại 

Gạo trắng thành phẩm 

Bồn thành phẩm 
Cân đóng 

bao điện tử Tách màu 
Cân đóng 

bao điện tử 

Xuất hàng  Xuất hàng 

Tạp chất 

Tấm, cám  

Nước 

Bụi, ồn 

Bụi 

Bụi 

Phát sinh bụi, ổn và 

cám 

Bụi 
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Thuyết minh quy trình:  

Gạo lứt nguyên liệu được bồ đài chuyển lên sàng tạp chất để loại bỏ các tạp chất 

đất, đá lẫn vào nguyên liệu. Sau khi đã loại bỏ được các tạp chất gạo lứt được đưa qua máy 

xát trắng. Đây là khâu quyết định độ trắng của gạo và quyết định năng suất sản xuất. 

 Sau khi được xát trắng, gạo sẽ được bồ đài chuyển sang máy lau bóng, máy lau bóng 

trong dây chuyền hoạt động theo cơ chế ma sát. Tại đây các hạt gạo nhờ trục máy xoay đảo 

trộn, quá trình ma sát giữa các hạt gạo với trục máy làm hạt gạo trắng và bóng hơn. Sau 

khi được lau bóng hạt gạo sẽ không bị bám lại trên bề mặt hạt gạo, giúp hạt gạo bóng đẹp 

và tăng cảm quan khi bán. 

 Sau tất cả quá trình xát trắng, lau bóng gạo sẽ được phân loại theo tỷ lệ nhờ trống 

phân loại. Cuối cùng gạo thành phẩm sẽ được đưa vào chứa trong các silo hoặc trực tiếp 

đóng bao và đưa vào kho thành phẩm lưu trữ trước khi xuất bán cho khách hàng.  

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở sau dây chuyền sản xuất là gạo trắng và các phụ phẩm khác 

như trấu, tấm và cám. 

Thành phẩm và phụ phẩm thu được từ quá trình xay xát - lau bóng được tính trên 

1kg gạo lứt  được thể hiện cụ thể dưới bảng sau: 

Bảng 1.1. Sản phẩm của cơ sở 

Nguồn: Chủ cơ sở 2025 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu 

dự kiến nhập khẩu) điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ 

sở 

4.1. Nguyên liệu: 

+ 01 dây chuyền sấy lúa: hoạt động sấy lúa tại cơ sở phụ thuộc vào thời điểm thu 

hoạch lúa và thời tiết mà lượng lúa cần sấy nhiều hay ít khác nhau từng thời điểm. tuy 

nhiên tại cơ sở đã đầu tư một hệ thống sấy có khả năng sấy tối đa 700 tấn lúa ướt/ngày 

tương đương lượng lúa sấy một năm sẽ rơi vào khoảng 157.500 tấn/năm. 

+ 01 dây chuyền bóc vỏ lúa: cơ sở hoạt động với một dây chuyền bóc vỏ lúa khô 

đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu cho hoạt động xay xát và xuất khẩu. Lượng nguyên 

liệu cung cấp tối đa 600 tấn lúa khô/ngày, tương đương 135.000 tấn lúa khô/năm. Lượng 

STT Thành phẩm Tỷ lệ 

1 Tấm 1 15,0% 

2 Tấm 2 2,0% 

3 Cám 15,0% 

4 Gạo thành phẩm 67,0% 

5 Hao hụt 1,0% 
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lúa khô cung cấp cho dây truyền được cung cấp từ quá trình sấy lúa nguyên liệu của cơ sở 

hoặc mua trực tiếp từ cơ sở khác. 

+ 02 dây chuyền xát trắng – lau bóng gạo:  với công suất tối đa 500 tấn gạo lút/ngày 

tương đương với 11.500 tấn gạo lứt/năm. Nguyên liệu đầu vào của dây chuyền xát trắng – 

lau bóng gạo là sản phẩm đầu ra của dây chuyền bóc vỏ lúa lúa của cơ sở. 

Tuy nhiên công suất của nhà máy có thể thay đổi phụ thuộc vào mùa vụ của địa phương. 

- Ngoài sử dụng trấu làm nguyên liệu, cơ sở còn sử dụng dầu DO để chạy máy phát 

điện khi xảy ra sự cố mất điện. 

4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Cơ sở sử dụng điện để phục vụ cho quá trình sinh hoạt và quá trình vận hành máy 

móc thiết bị sản xuất tại cơ sở. Lượng điện sử dụng khoảng 17.000 kWh/tháng. Lượng điên 

cơ sở sử dụng được cung cấp từ lưới điện quốc gia trong hệ thống phân phối điện của Xã 

Hội An.  

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

Theo QCXDVN 01:2019/BXD lượng nước cấp sinh hoạt tối thiểu 120 

lít/người/ngày. Với số lượng công nhân lao động tại cơ sở là 52 người. Trong đó cán bộ 

quản lý làm việc theo ca hành chánh (8 giờ/ngày) là 10 người, công nhân làm việc theo ca 

chia làm 2 ca, mỗi ca từ 8 tới 10 giờ nên lượng nước cấp được tính như sau: 

Lượng nước sử dụng cho nhân viên làm việc lưu trú tại nhà máy 

  10 người x 120 lít/người/ngày = 1,200 lít/ngày (1,2m3). 

Lượng nước sử dụng cho nhân viên làm việc theo ca 8 tiếng   

(42 người  x 120 lít/người/ngày) ÷ 1/3= 1,680 lít/ngày (1,68 m3) 

Tổng lượng nước cơ sở sử dụng khoảng: 1,2 + 1,68= 2,88 m3/ ngày.đêm 

Nguồn cung cấp nước: nguồn nước phục vụ cho cơ sở được lấy từ Rạch Cái Tàu 

Thượng. Nguồn nước được bơm từ Rạch Cái tàu thượng và qua hệ thống xử lý trước khi 

đưa vào sử dụng cho quá trình sinh hoạt và sản xuất của cơ sở. Lượng nước cơ sở sử dụng  

khoảng 9.36m3/ngày trong đó: 

 Nước sản xuất: Hoạt động sản xuất của Cơ sở dùng nước để phun sương trong dây 

chuyền xát trắng – lau bóng, lượng nước ước tính khoảng 2,8 m3/ngày; 

Nước cấp cho quá trình sinh hoạt ước tính khoảng 2,88m3/ngày; 

Ngoài ra lượng nước sử dụng cho lò hơi được cơ sở bơm từ Rạch Cái Tàu Thượng 

và được xử lý sơ bộ trước khi đưa vào sử dụng cho lò hơi. Lượng nước cấp cho lò hơi 

khoảng: 3m3/ngày. 

4.4. Nhu cầu sử dụng lao động 

Cơ sở hoạt động theo cơ chế bán tự động, tổng số lao động tại cơ sở hiện tại là 52 

người. Tổng số lao động tại cơ sở vào thời gian cao điểm khoảng 30 người gồm công nhân 

lao động thời vụ bốc vác,... 
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5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Tổng diện tích mặt bằng của cơ sở là 22.264 m2. Cơ sở bao gồm các hạng mục công 

trình sau: 

Bảng 2.4. Các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

(m2) 

Theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án 

nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hoà An thuộc công ty Cổ phần thực phẩm GAp: Số 

1545/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang 

1 
Nhà kho 1 ( bao gồm máy tách màu, phòng đóng 

gói và làm kho chứa gạo thành phẩm) 
6.253 

2 
Nhà kho 2 ( bao gồm dây chuyền xát trắng – lau 

bóng) 
875,25 

4 Nhà làm việc 42,5 

5 Nhà tập thể (bao gồm nhà vệ sinh 20 m2 ) 120 

6 Sàn cầu tàu 703,1 

7 Trạm điện 20 

8 Cây xanh 756 

9 Kho chứa chất thải nguy hại 5 

10 Sân bãi, đường nội bộ 2620,35 

Theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án 

nhà máy xay xát lúa, gạo và kho bảo quản nông sản sau thu hoạch của công ty Cổ phần 

thực phẩm GAP: số 202/QĐ-STNMT ngày 5 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh An 

Giang 

1 Khu 16 silo chứa lúa sau sấy 400 

2 Khu silo chứa gạo lứt 203,330 

3 Bóc vỏ 359,870 

4 Máy xát và lau bóng 209,890 

5 Kho chứa trấu 357,360 

6 Sân nền đường nội bộ trong kho 1.566,640 

7 Lò sấy 2.088,090 

8 Nhà bảo vệ 9.000 
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STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

(m2) 

9 Kho chứa gạo nguyên liệu và thành phẩm 2.322,800 

10 Nhà vệ sinh chung 10 

11 Kho chứa tro 420 

12 Đất giao thông sân nền 1.809,583 

13 Đất cây xanh 1.117,437 

Xây dựng mới 

1 Hệ thống xử lý nước thải - 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

5.2. Danh mục máy móc thiết bị 

Nhà máy được chủ cơ sở đầu tư những máy móc, thiết bị cho quá trình sản xuất 

được thể hiện ở bảng như sau: 

Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động của cơ sở 

STT Máy móc, thiết bị Số lượng Nước sản xuất 

1 Máy tách màu DTC : SC 768 6 TQ 

2 Cụm cân đóng bao 50 kg (HD40) 1 VN 

3 Cụm cân đóng túi 5k (HD 1000) 1 VN 

4 
Máy nén khí HITACHI HI SCREW 

(75KW) 
2 TQ 

5 Máy nén khí ADEKOM (75KW) 2 TQ 

6 Máy xát trắng BVN CDA 100 5 VN 

7 Máy lau bóng BVN CBL 10 D 8 VN 

8 Xát trắng LAMICO WR 80 10 VN 

9 Máy lau bóng LAMICO RP120 6 VN 

10 Sàng tạp chất LAMICO 2 VN 

11 Trống đảo bắt tấm LAMICO 2 VN 

12 Bồ đài E400, 330, 250 LAMICO 46 VN 

13 Máy nén khí DENẢI DA-22 1 TQ 

14 
Máy bóc vỏ BULER 2000, trục rãi, 

quạt hút trấu 
8 TQ 
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STT Máy móc, thiết bị Số lượng Nước sản xuất 

15 Sàng tạp chất BUHLER 1 TQ 

16 Sàng đảo BUHLER 2 TQ 

17 Gằn tách thóc BUHLER 1 TQ 

18 Bồ đài E400, 500, 300 9 VN 

19 Băng tải B600 2 VN 

20 Băng cào trấu D300 2 VN 

21 
Khoan lúa D400, băng tải treo B800, 

sàn  5000 x 2000, bồ đài E800 
1 VN 

22 Băng tải lòng máng B800 293m VN 

23 Băng tải lòng máng B88 (con rùa) 90 VN 

24 Chan cào lúa 16m 2 VN 

25 Quạt sấy D1000mm 10 VN 

26 Bể sấy vĩ ngang 8x16 10 VN 

27 Bồ đài E800 cao 10m 2 VN 

28 Lò sấy than 1 VN 

29 Máy tách màu 2 TS 

30 Trạm điện 2.000 KVA 1 VN 

31 Máy phát điện dự phòng 1 VN 

32 Thiết bị đo, kiểm tra, kiểm soát 1 VN 

Đặt tính kỹ thuật của các thiết bị chính tại cơ sở: 
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Sàng tạp chất 

Đặc điểm kỹ thuật của sàng: 

- Năng suất: 8-10 tấn/h. 

- Công suất động cơ: 3 HP. 

- Sử dụng động cơ 3 pha, 380V, 50 Hz. 

- Mode PC-12A. 

- Số vòng quay 300 vòng/phút. 

Sàng tách thóc 

Phân loại tách hạt thóc ra khỏi nguyên liệu hạ thấp tỷ lệ tạp chất, thóc dạt từ 20 

hạt/kg theo tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Đặc điểm kỹ thuật của sàng: 

- Năng suất: 6-7 tấn/h 

- Công suất động cơ: 2 HP 

- Số vòng quay trục: 250-280 vòng/phút. 

 

Bụi 

Nguyên liệu 

Tạp chất  

lớn 

Thành phẩm 

Tạp chất nhỏ 

Hình 1.7. Sàng tạp chất 
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Cối col 

Xát nhẹ lớp cám bên ngoài hạt gạo để hạt gạo được bóc hết lớp cám bên ngoài, đảm 

bảo độ trắng cho xuất khẩu. 

Máy xát trắng gạo 

Máy được thiết kế dựa vào ma sát giữa gạo – lưới – đá (Có dạng hình trụ côn). Kết 

hợp với thanh cản cao su để bóc đi lớp cám trên bề mặt gạo. Đồng thời, áp lực gió đưa trực 

tiếp vào giữa khe hở của đá và lưới nên cám được lấy ra rất tốt, gạo thành phẩm sạch cám 

và mát. Hiệu quả xát trắng gạo cao. Độ bóc cám từ 4-8% tỉ lệ gãy vỡ, rạn nứt (≤ 3-8%). 

Công suất tuỳ loại từ 4-6 tấn/giờ. 

Nguyên liệu 

Gạo lứt Thóc 

Hình 1.8. Sàng tách thóc 
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Đặc điểm kỹ thuật của máy: 

- Năng suất đầu vào: 7/20 tấn/h. 

- Động lực: 75-100 HP. 

Số vòng quay trục chính: 285 

Máy đánh bóng gạo 

Máy được thiết kế dựa trên sự ma sát giữa gạo và các bộ phận trong buồng xát kết 

hợp với nước được phun dạng sương để bóc lớp cám trên bề mặt hạt gạo và tạo độ bóng 

cho hạt gạo. Tỷ lệ bóc cám đến 5% tỷ lệ gãy vỡ thấp (< 1,5%). Công suất tuỳ loại từ 3-4 

tấn/giờ. 

Nguyên liệu 

Dao 

cao su 

Gió Gió 

Gió Gió 

Thành 

phẩm 

Cám 

Gạt cám 

Puli 

Hình 1.9. Máy xát trắng 
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Đặc điểm kỹ thuật của máy: 

- Năng suất đầu vào: 4-8 tấn/h. 

- Động lực: 75-100 HP. 

- Số vòng quay: Trục chính là 800-850 v/p, quạt là 28000 v/p. 

- Trọng lượng 950kg. 

- Trọng lượng có bao bì: 1090 kg. 

- Kích thước máy: 2100x870x1900 (mm). 

- Kích thước máy có bao bì: 222x950x2100 (mm). 

Sàng đảo 

Nhằm tách hạt gạo bị gãy (tấm) ra khỏi gạo thành phẩm. Công đoạn này là để giảm 

bớt việc phân loại: 5%, 10%, 15%,.. tấm theo đơn đặt hàng. Công suất tuỳ loại từ 3-6 

tấn/giờ. 

Nguyên liệu Lưới đánh bóng 

Trục chính 

Gió 

Puly 

Miệng gạo ra 

Quạt hút cám Cám 
HT ống phun sương nước 

Hình 1.10. Máy đánh bóng gạo 
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Đặc điểm kỹ thuật của máy: 

- Năng suất: 4-5 tấn/h. 

- Công suất động cơ: 2HP. 

- Số vòng quay: 280 vòng/phút. 

Nguyên liệu 

Hỗn hợp Tấm nhỏ Tấm mẳn Gạo nguyên 

Hình 1.11. Máy sàng đảo 
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Trống chọn gạo 

Pha trộn tỉ lệ tấm trong cơ cấu gạo thành phẩm theo yêu cầu tiêu chuẩn của đơn đặt 

hàng (gạo 5% tấm, gạo 10% tấm, gạo 20% tấm, gạo 25% tấm,…) 

Đặc điểm kỹ thuật của máy: 

- Nâng suất đầu vào: 1,5 tấn/h. 

- Động lực: 0,5 HP. 

- Số vòng quay trục chính: 45 v/p. 

- Trọng lượng: 339kg. 

- Trọng lượng có bao bì: 389kg. 

- Kích thước máy: 3200x600x940 (mm). 

- Kích thước có bao bì: 3250x650x1040 (mm). 

Bắt tấm Trống lỗ lõm 

Vít tải 

Nguyên liệu 

Chiều quay 

Gạo gãy 

Gạo nguyên 

Hình 1.12. Trống chọn gạo 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hoà An” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thực phẩm GAP  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ & Công nghệ môi trường Tân Tiến 
  22 

Bồ đài 

Chuyển tải liên tục nguyên liệu dạng hạt theo hướng thẳng đứng từ công đoạn chế 

biến trước sang công đoạn tiếp theo để dây chuyển thiết bị hoạt động liên tục. 

 

Đặc điểm kỹ thuật của máy: 

- Năng suất: 8-20 m3/h. 

- Công suất động cơ: 2 KW. 

Cân tự động 

Được thiết kế dựa trên nguyên lý cảm biến tải và định lượng tự động điều khiển 

bằng trình PLC thông qua hộp van cân. Quá trình định lượng của hộp van gồm hai giai 

đoạn: cân thô và cân tinh, đóng mở van bằng khí nén nên đảm bảo cân có độ chính xác cao. 

 

 

Puli truyền động 

Vật liệu ra 

Đai bắt gàu 

Gàu 

Puli căng 

Vật liệu vào 

Thân gàu 

Hình 1.13. Bồ đài 
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Đặc điểm kỹ thuật của máy: 

- Năng suất: 15 tấn/h. 

- Dung sai ±0.2% 

- Nguồn cấp khí nén P.min 5-7kg/cm2 

- Điện năng: Nguồn điện đơn pha 220VAC.-Kích thước (DxRxC): 2375 x 420 x4185mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên liệu 

Máy khâu 
Cụm cân 

Băng tải bao 

Bao chứa gạo Bao sau khi may 

Hình 1.14. Cân tự động 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hoà An” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thực phẩm GAP  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ & Công nghệ môi trường Tân Tiến 
  24 

Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

Vị trí của Cơ sở không nằm trong khu quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh. 

Công ty Cổ phần thực phẩm GAP đã được UBND T.An Giang phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 1545/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 12 năm 

2019 của dự án “Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hoà An”  

Quyết định số 202/QĐ-STNMT ngày 5 tháng 02 năm 2021 của dự án “Nhà máy xay 

xát lúa, gạo và kho bảo quản nông sản sau thu hoạch của công ty Cổ phần thực phẩm GAP” 

do UBND tỉnh An Giang phê duyệt. 

Do vậy, hoạt động của nhà máy hoàn toàn phù hợp với quy hoạch của tỉnh, thành phố. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có) 

2.1. Đối với nước thải 

 Hoạt động sản xuất của cơ sở phát sinh nước thải khá thấp, chủ yếu là nước thải 

sinh hoạt của nhân viên. Cơ sở đã đầu tư xây bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ và đưa vào 

hệ thống xử lý nước thải với công suất 5m3/ngày.đêm của nhà máy trước khi thoát ra nguồn 

tiếp nhận. Nước thải sau khi được xử lý đảm bảo các thông số trong nước thải sau khi được 

xử lý đạt giới hạn cho phép của QCVN 14:2025/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả thải vào Mương công cộng và thoát ra Rạch Cái Tàu 

Thượng . 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước khu tiếp nhận nước thải, Chủ Cơ sở 

phối hợp với Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ tiến hành thu và 

phân tích mẫu nước mặt tại Rạch Cái Tàu Thượng, khu vực tiếp nhận nước thải của Cơ sở 

vào ngày 27 tháng 10 năm 2023. Kết quả phân tích mẫu nước mặt được thể hiện trong bảng 

sau: 

Bảng 2.1. Chất lượng nước mặt tại khu vực tiếp nhận nước thải 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
QCVN 08:2023/BTNMT 

(Mức B- bảng 2) 

1 pH - 7,,62 6 – 8,5 

2 
Tổng chất rắn 

lơ lửng 
mg/L 46 ≤100 

3 BOD5 mg/L 4,6 ≤6 

4 COD mg/L 11 ≤15 

5 NH4
+ mg/L 0,32 0,3 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
QCVN 08:2023/BTNMT 

(Mức B- bảng 2) 

6 NO3
- mg/L 2,4 - 

7 S2- mg/L KPH - 

8 Tổng dầu, mỡ mg/L KPH 5,0 

9 Tổng coliform MPN/100mL 4.000 ≤5.000 

 (Nguồn:Chủ cơ sở,2025) 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực tiếp nhận nước thải cho thấy, tất 

cả các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong khoảng cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về Chất lượng nước mặt – QCVN 08:2023/BTNMT (Mức B - bảng 2) Giá trị giới hạn các 

thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, 

mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước. 

2.2. Đối với khí thải 

 Hoạt động sản xuất của cơ sở có phát sinh bụi và khí thải tuy nhiên cơ sở đã thực 

hiện thu gom và xử lý bụi đạt QCVN 19:2009, (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và một số chất vô cơ. 

2.3. Đối với chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

 Cơ sở thực hiện thu gom và xử lý chất thải công nghiệp thông thường và chất thải 

nguy hại theo đúng yêu cầu của nhà nước theo nghị đinh 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

và Thông tư số 02/2022/TTBTNMT ngày 10/01/2022. 

2.4. Đối với tiếng ồn, độ rung  

 Cơ sở thực hiện các giải pháp quản lý nhằm đảm bảo tiếng ồn, độ rung phát sinh từ 

hoạt động của cơ sở đạt QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn và QCVN 27/2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Chủ cơ sở đã đầu tư xây dựng hệ thống dẫn, thoát nước mưa cho cơ sở để đảm bảo 

khả năng thoát nước mưa hiệu quả. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thiết kế riêng 

biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải. 

Cống thoát nước mưa sử dụng cống hở BTCT có khả năng chịu lực, kích thước cống 

tính toán theo chu kỳ tràn cống là 3 năm. Kích thước cống D500 mm. Tuyến thoát nước 

được bố trí dọc theo đường nội bộ và quanh khuôn viên khu vực sản xuất nhằm mục đích 

thu gom 100% lượng nước mưa phát sinh ra nguồn tiếp nhận một cách nhanh nhất, tránh 

ứ đọng, ngập úng cục bộ. Ngoài ra còn nhằm mục đích tránh lưu lượng dồn về một khu 

vực. Các tuyến thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy đảm bảo tiêu thoát 

cho toàn bộ khu vực. Độ dốc cống lấy theo độ dốc san nền, độ dốc cống được lấy trong 

khoảng 0,02 – 0,025% để đảm bảo chiều sâu chôn cống và khả năng thoát nước mưa. 

Đối với nước mưa chảy qua khu vực có mái che thì được thu gom bằng Sê nô, qua 

đường ống dẫn nước mưa từ trên mái đưa vào cống thoát nước mưa của cơ sở. Sau đó, 

được dẫn về khu vực thoát nước phía Mương công cộng và thoát ra Rạch Cái Tàu Thượng. 

Định kỳ nạo vét đường ống thoát nước mưa để hạn chế ô nhiễm trên tuyến thoát 

nước mưa, đặc biệt là hạn chế gây ô nhiễm nước mưa. 

Với hệ thống thu nước mưa và định kỳ nạo vét nêu trên. Cơ sở đã giảm thiểu ô 

nhiễm nước mưa chảy tràn qua khu vực. Đảm bảo tiêu thoát tốt, không gây ngập úng nội 

bộ cũng như khu vực xung quanh. 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

STT Thông số kỹ thuật Vật liệu Kích thước 

1 Cống hộp thu gom và thoát nước mưa BTCT D500 

2 Ống thu gom nước mưa từ máy nhà PVC Ø 114 

3 Cửa xả BTCT D500 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 
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(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 Công trình thu gom nước thải 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải được xây dựng tách biệt hoàn toàn so với hệ 

thống thu gom, thoát nước mưa. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở được tính với hệ số K=1,2 sẽ được tính như 

sau: (1,2 +1,68) * 1,2 = 3,456 m3/ngày.đêm.  

Lượng nước thải tại cơ ở sẽ được xử lý bằng hầm tự hoại trước khi dẫn vào hệ thống 

xử lý nước thải tại cơ sở và thoát ra Mương công cộng và ra Rạch Cái Tàu Thượng. 

 Nước thải sau khi qua hệ thống sẽ đạt QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (cột A) trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

1.3. Xử lý nước thải 

a) Hầm tự hoại 03 ngăn 

 Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom và xử lý bằng hầm tự hoại 03 ngăn. Hầm 

tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ 

trong hầm từ 3 – 6 tháng dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị 

phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Các ngăn hầm tự hoại được chia làm hai 

phần: Phần lắng nước thải (trên) và phần lên men cặn lắng (dưới). Nước thải vào với thời 

gian lưu lại trong hầm là 3 ngày. Tổng thể tích hầm tự hoại là 9,6 m3 đã được xây dựng. 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của cơ sở. 

Nước mưa từ 

mái nhà 

Nước mưa từ sân 

bãi, đường nội bộ 

Cống thu gom 

và thoát nước 

Nguồn tiếp nhận: 

Mương công cộng và 

thoát ra Rạch Cái 

Tàu Thượng 

Ống PVC,  

Ø 114 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom thoát nước mưa tại cơ sở 
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Cặn lắng trong hầm tự hoại sẽ được hút định kỳ 06 tháng/lần (Chủ cơ sở sẽ thuê đơn vị 

chức năng hút và xử lý chất thải sau khi hút). Hầm tự hoại 03 ngăn với chức năng sau: 

+ Ngăn chứa phân: Ngăn có kích thước lớn nhất, chiếm 2/3 dung tích hầm. Nơi đây 

là nơi tích trữ phân. Phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại bên ngăn chứa phân; 

+ Ngăn lọc: Chiếm 3/4 thể tích còn lại, chứa vật liệu lọc là đá, than. Ngăn này chỉ 

nhận nước từ ngăn chứa phân đi qua bằng các lỗ thông trên vách; 

+ Ngăn khử mùi: Chứa than. Nước từ ngăn lọc đi ngược lên trên qua than sẽ bị hấp 

thụ mùi hôi trước khi đấu về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Sơ đồ cấu tạo Hầm tự hoại được trình bày ở Hình sau: 

 

 

Nước từ quá trình vệ sinh lò đốt sẽ được thu gom lắng cặn sau đó tuần hoàn tiếp tục 

sử dụng. Phần tro sẽ được đưa vào bao chứa và lưu giữ lại tại khu vực chứa tro của cơ sở. 

b) Hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở 

 Hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở được hợp đồng  thi công xây dựng, lắp đặt với 

Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Môi trường Tân Tiến;  

- Công suất: công suất xử lý nước thải  5m3/ngày đêm. 

- Chế độ vận hành: 24/24. 

- Công nghệ xử lý: hoá lý kết hợp sinh học (thiếu khí, hiếu khí). 

Hình 3.2. Sơ đồ cấu tạo hầm tự hoại 3 ngăn 
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Sơ đồ quy trình xử lý nước thải được thể hiện dưới hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

Hình 3.3. Quy trình công nghệ HTXLNT công suất 5m3/ngày đêm 

Bùn 

hoàn 

lưu 

Bể hiếu khí 

Bể lắng 

Nước thải đầu vào 

Sục khí  

Bồn chứa 

bùn  

SCR 

Bùn 

xả 

Bể gom 

Bể điều hoà 

Bể trung gian 

 

Thiết bị lọc 

Bể khử trùng 

Bể giám sát 

Mương công cộng 

Clorine 

QCVN14:2025 BTNMT -cột A 
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Thuyết minh quy trình công nghệ  

Bể gom. 

Bể gom thực hiện nhiệm vụ thu gom lượng nước thải tại cơ sở và loại bỏ rác thải có 

kích thước lớn bằng các song chắn rác trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của cơ sở. 

Bể điều hòa ( khối bồn chuyên dụng)  

Bể điều hoà có tác dụng điều hòa lưu lượng cũng như nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước thải, đảm bảo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn xử lý nước thải phía 

sau. Bể điều lưu còn được trang bị các đĩa phân phối khí dưới đáy bể nhằm khuấy trộn 

nước thải liên tục và tăng lượng oxy hòa tan trong nước thải, tránh được sự lắng và phân 

hủy kỵ khí các chất rắn dưới đáy bể, tránh được mùi hôi, tạo điều kiện thuận lợi cho công 

đoạn xử lý sinh học hiếu khí tiếp theo. 

Bể hiếu khí (khối bồn chuyên dụng) 

Nước thải sau khi qua xử lý thiếu khí được dẫn vào bể xử lý sinh học. Ở bể hiếu khí 

sử dụng bùn hoạt tính lơ lửng với các chủng vi sinh vật đặc hiệu cho quá trình phân hủy 

hiếu khí. Tại đây, không khí được tăng cường bằng các máy thổi khí công suất lớn qua hệ 

thống các thiết bị phân phối khí bố trí dưới đáy bể, đảm bảo lượng oxygen hòa tan trong 

nước thải từ 2 – 4mg/lít để đảm bảo cung ứng đủ lượng oxi cho vi sinh vật sống và tiêu thụ 

chất hữu cơ trong nước thải. 

Tại đây các chất hữu cơ có hại cho môi trường sẽ được vi sinh vật hiếu khí sử dụng 

làm nguồn thức ăn, sản phẩm của quá trình này chủ yếu sẽ là khí CO2
 và sinh khối vi sinh 

vật. Các hợp chất chứa nitơ và lưu huỳnh sẽ được chuyển thành dạng NO3, SO4
2- và tiếp 

tục bị khử nitrat, khử sulfate bởi các vi sinh vật. Hiệu quả xử lý trong giai đoạn này có thể 

đạt từ 70 đến 80% theo BOD với thời gian lưu là 4 - 8 giờ. 

Phương trình diễn ra như sau   

 (CHO) nNS                  CO2   +   H2O  + Tế bào vi sinh + các sản phẩm dự trữ 

chất hữu cơ 

                                      +   NH4
+

  +  H2S   + năng lượng 

  

                                                     NO3
-
        SO4

2- 

Bể lắng (khối bồn chuyên dụng) 

Nước thải từ bể hiếu khí aerotank chảy tràn vào bể lắng bùn hoạt tính. Tại đây được 

tách ra ba phần như sau. 

1. Bùn sinh khối lắng xuống đáy và bùn cần được hồi lưu về bể sục khí một cách 

liên tục, nhằm tạo khả năng hoạt tính cho bùn. 

O2 

60% 40% 
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2. Bùn sinh học dư tạo sinh khối phải được lấy ra định kỳ để giữ cân bằng cho nồng 

độ bùn sinh học của hệ thống bể sục khí ổn định. Bùn dư được bơm qua bể chứa bùn. 

3. Phần nước trong nổi trên bề mặt, được tháo tràn qua bể chứa . 

Chức năng: 

Được xây dựng nhằm mục đích lắng các vật chất lơ lửng tồn tại sau quá trình xử lý 

hiếu khí . Bể cũng có tác dụng chứa nước thải sau xử lý sinh học để bơm về bể  aerotank 

nhằm pha loãng nước thải trước khi vào các bể aerotank .  

Bồn trung gian (khối bồn chuyên dụng) 

Bồn Trung Gian có nhiệm vụ chứa nước phục vụ cho máy bơm áp lực. Tránh hiện 

tượng hụt nước cho máy bơm. Nước sau khi qua bồn Trung Gian  sẽ được bơm qua Bể 

Lọc. Tại đây nước thải sẽ được khử trùng bằng ống xáo trộn tĩnh có chứa Clorine dạng 

viên nén. Nước thải tiếp tục được bơm sang cột lọc để xử lý. 

Bể khử trùng (khối bồn chuyên dụng) 

Nước thải từ bể trung gian chảy về bể khử trùng có tiếp xúc với clorine dạng viên 

nén. Bể có nhiệm vụ loại bỏ các thành phần hữu cơ độc hại. Quá trình xử lý bằng clorine 

giúp cho quá trình xử lý sinh học đạt hiệu quả cao. Đồng thời còn giúp tăng quá trình khử 

khuẩn, độc tính của nước, giải quyết mùi phát sinh từ quá trình sinh học, khử trùng nước. 

Nước thải sau đó được bơm lọc áp lực đẩy qua cột lọc áp lực nhằm loại bỏ phần cặn bẩn 

còn lại và thải ra môi trường. 

Bể giám sát 

Lượng nước thải sau khi qua bể khử trùng sẽ được đưa sang bồn giám sát. Bồn giám 

sát sẽ thuận tiện cho việc giám sát chất lượng nguồn nước đầu ra và là nơi để thực hiện 

giám sát mẫu và thu mẫu nước thải sau khi xử lý. 

Bồn chứa bùn  

Lượng bùn sinh ra từ bể lắng được đưa vào bồn chứa bùn bằng bơm bùn. Sau một 

thời gian nhất định, bùn đã ổn định sẽ được lấy ra bằng xe rút hầm cầu và được vận chuyển 

đến bãi rác xử lý đúng quy định. 

 Lượng nước thải sau khi được xử lý qua HTXLNT tại cơ sở sẽ được đấu nối thoát 

ra mương công cộng với toạ độ X=1144043; Y= 580742 và tự chảy ra Rạch cái Tàu 

Thượng. Mương công cộng là con mương nối liền với Rạch cái Tàu Thượng với chiều dài 

khoảng 90m nằm giữa Công ty Cổ phần thực phẩm GAP và chi nhánh Công ty Cổ phần 

Quốc Tế Gia. 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của HTXLNT tập trung công suất 5m3/ngày đêm 

STT Hạng mục Kích thước (m) LxDxH Thể tích (m3) Vật liệu 

1 Bể gom 1,0 x 1,0 x 1,2 1,2 BTCT 

2 Bồn điều hòa - 3 Nhựa 

3 Bồn hiếu khí - 3 Nhựa 
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STT Hạng mục Kích thước (m) LxDxH Thể tích (m3) Vật liệu 

4 Bồn lắng - 1 Nhựa 

5 Bồn trung gian - 0,2 Nhựa 

6 Thiết bị lọc - - Nhựa 

7 Bồn khử trùng - 0,2 Nhựa 

8 Bồn quan trắc - 0,2 Nhựa 

9 Bồn chứa bùn - 0,2 Nhựa 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

Hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải là Clo dạng 

viên nén với khối lượng 1,0 kg/tháng (khoảng 0,033 kg/ngày). 

Bảng 3.3. Thiết bị sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải 

STT Tên thiêt bị Vị trí đặt tương ứng Công suất Số lượng 

1 Máy thổi khí Nhà điều hành 1 hp 02 

2 Bơm bể gom Bể gom 1/3 hp 01 

3 Bơm bồn điều hòa Bồn điều hòa 1/3 hp 01 

4 Song chắn rác Đầu bể gom - - 

5 Bơm bùn Bể lắng 1/3 hp 01 

6 Bơm lọc áp lực Nhà điều hành 125 W 01 

7 Đĩa thổi khí Bồn điều hòa và bồn hiếu khí - - 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Bụi và khí thải chủ yếu phát sinh từ dây chuyền sấy; dây chuyền xay xát, lau bóng; 

Lò hơi; máy phát điện dự phòng; khâu vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm; …Công ty 

đã thực hiện các biện pháp sau để giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải đến môi trường không 

khí xung quanh khu vực Công ty như sau: 

a). Bụi từ quá trình sản xuất 

Trong quy trình sấy lúa, xay xát và lau bóng gạo của nhà máy thì chất ô nhiễm đặc 

trưng là bụi, bụi phát sinh ở hầu hết các công đoạn của các quy trình sản xuất trên. 

Để giảm thiểu ô nhiễm do tác nhân này, Công ty đã đầu tư trang bị dây chuyền sản 

xuất ở dạng khép kín và khâu đóng bao có sử dụng hút chân không. Bên cạnh đó, lắp đặt 

hệ thống thu gom bụi đi kèm với các quy trình sản xuất. Quy trình công nghệ hệ thống xử 

lý bụi được thể hiện như hình sau: 
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(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

Trong quá trình hoạt động của nhà máy, bụi chủ yếu phát sinh từ dây chuyền sản 

xuất của cơ sở. Do đó, ở khu vực phát sinh bụi chủ cơ sở đã lắp đặt các quạt hút để thu khí 

mang bụi đưa về cyclone và lọc bụi túi vải. Cụ thể, quy trình xử lý bụi ở các dây chuyền 

sản xuất như sau: 

Đối với công đoạn nhập liệu: 

 Tại công đoạn nhập liệu cơ sở đã lắp đặt 02 Cyclone lọc bụi túi vải với 02 quạt hút 

công suất 30HP để thu hồi lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ ghe tàu lên 

công đoạn tiếp theo. Lượng bụi sau khi được thu gom vào bao chứa và vận chuyển đến khu 

vực chứa cám của cơ sở. 

Đối với công đoạn lấy lúa khô ra sau sấy:  

Tại máng thu lúa sau sấy sẽ được lắp dạng hộp kín bao quang máng thu lúa, đồng 

thời lắp đặt đồng bộ hệ thống thu gom kín nhờ vào tác dụng của các quạt hút bụi từ các bộ 

phận ghép nối và thổi vào 1 Cyclon lọc bụi túi vải với 32 túi vải, công suất của quạt hút 

30HP. Bụi được thu gom sẽ được lưu trữ trong kho chứa cám và bán cho các hộ dân cần 

sử dụng. 

Đối  với dây chuyền bóc vỏ: 

Khu vực nhập liệu 

Khu vực lấy lúa 

khô sau sấy 

Khu vực bóc vỏ 

Khu vực xát trắng 

– lau bóng 

Quạt hút 

Cyclone, Cyclone 

lọc bụi túi vải 

 

Bụi cám 

 

Hình 3.4. Quy trình xử lý bụi tại nhà máy 

 

 

Khu vực tách màu 

Khu vực đóng gói 
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 Dây chuyền phát sinh chủ yếu là bụi, đất sẽ được nhà máy lắp đặt các quạt hút để 

hút bụi từ các bộ phận vào buồng thu bụi. Tại công đoạn này cơ sở lắp đặt 05 Cyclon với 

02 quạt hút công suất của quạt hút 30HP thu bụi. Bụi được thu gom sẽ lưu trữ vào kho cám 

của cơ sở. 

Đối với dây chuyền xát trắng – lau bóng:  

Tại dây chuyền xát trắng và lau bóng cơ sở đã lắp đặt tổng cộng 21 Cyclon và 21 

quạt hút với công suất 40Hp cho từng quạt. Các Cyclon sẽ thực hiện thu bụi cám phát sinh 

tại dây chuyền hạn chế tối đa lượng bụi phát sinh ra bên ngoài môi trường. Lượng cám thu 

hồi được sẽ đựơc đóng bao và lưu trữ trong kho chứa của cơ sở. 

Đối với khu vực tách màu:  

 Lượng bụi phát sinh tại khu vực tách màu tương đối ít, cơ sở đã lắp đặt 05 Cyclone 

thu bụi và 01 quạt hút với công suất quạt 20HP để thu hồi lượng bụi phát sinh tại khu vực 

này. Lượng bụi cám sau khi thu gom sẽ được vận chuyển đến khu chứa cám của cơ sở. 

Đối với khu vực đóng gói: 

 Tại khu vực đóng gói cơ sở đã lắp đặt 1 Cyclone hút bụi và 01 quạt hút với công 

suất quạt hút 10Hp để thu hồi lượng bụi phát sinh tại khu vực này. Lượng bụi phát sinh tại 

khu vực tương đối ít so với các khu vực còn lại của cơ sở. Lượng bụi sau khi được thu gom 

sẽ đóng bao và vận chuyển đến khu vực chứa cám của cơ sở. 

Nguyên tác hoạt động của Cyclone: 

Nguyên tắc hoạt động của Cyclone là dựa trên sự sử dụng lực ly tâm khi dòng khí 

chuyển động xoáy trong thân dụng cụ do đưa dòng khí vào Cyclone theo phương tiếp tuyến. 

Do tác dụng của lực ly tâm các hạt bụi có trong khí bị văng về phía thành Cyclone và tách 

khỏi dòng. Khí sạch tiếp tục chuyển động quay và sau đó ngoặt hướng 1800 và đi ra khỏi 

cyclone qua ống thải đặt theo trục Cyclone. Các hạt bụi sau khi đến thành Cyclone, dưới 

tác động của dòng chuyển động hướng trục và của trọng lực sẽ chuyển động về phía ống 

thu bụi và được lấy ra ngoài. 

Với hiệu quả lọc bụi của các Cyclone từ 80 - 90% (đối với thành phần bụi có kích cỡ > 5 

micromet) đảm bảo nồng độ bụi đầu ra đạt tiêu chuẩn cho phép thể hiện qua thông số nồng 

độ bụi đầu ra của các hệ thống xử lý. Trấu và các hạt bụi có kích thước lớn hơn 5 micromet 

sẽ được giữ lại tại đây, sau đó được thu gom vào bao và đưa vào kho chứa cám. 

Bụi có kích thước nhỏ hơn 5 micromet sẽ theo không khí đi vào thiết bị lọc túi vải. 

Vải có kích thước lỗ rất nhỏ, lại có nhiều lông tơ trên bề mặt sợi nên khả năng lọc bụi đạt 

được hiệu suất rất cao (trên 99% đối với bụi có kích thước 1 micromet trở lên). Ngoài ra, 

như đã trình bày ở phần trước, dây chuyền công nghệ sản xuất của nhà máy là dây chuyền 

tự động và hoàn toàn khép kín nên đã phần nào hạn chế đến mức tối đa quá trình phát tán 

bụi ở các công đoạn phát sinh. 

Cấu tạo của mỗi Cyclone hút bụi: Cấu tạo của mỗi Cyclone bao gồm các bộ phận sau: 

- Quạt hút: có công suất đủ lớn để hút các bụi lơ lửng xung quanh vào bên trong 

thiết bị; 
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- Đường ống dẫn bụi: là các ống hình hộp chữ nhật bằng nhôm hoặc sắt, có trách 

nhiệm kết nối quạt hút với bộ phận chính của thiết bị lắng Cyclone; 

- Thân Cyclone: là một bộ phận có dạng hình trụ đứng; 

- Đầu ra: hình trụ đứng nhưng có đường kính nhỏ hơn đường kính của hình trụ thân 

Cyclone; 

- Đáy Cyclone: hình nón quay ngược như dạng phễu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclone lọc bụi đặt tại vị trí phát sinh nhiều bụi như đặt tại dây chuyền sản xuất. 

Khi vận hành một thời gian cyclone sẽ bị bám bụi và khả năng xử lý bị hạn chế. Công ty 

sẽ tiến hành lấy lớp vật liệu lọc ra và cho thổi dòng khí ngược từ dưới lên để rủ bụi bám 

vào, sau đó sẽ tiếp tục sử dụng. Ngoài ra định kỳ 5 năm tiến hành thay lớp vật liệu lọc. 

Chọn Cyclon trụ là loại Cyclon thuộc nhóm năng suất cao. Chọn Cyclon có đường 

kính 1,5 m, chiều cao 4 m. Điều chỉnh vận tốc dòng khí qua Cyclon 4 m/giây. Định kỳ 1 

tuần làm sạch cyclon 1 lần. 

Bụi từ các cyclone thu bụi sẽ được thu gom và bán cho các hộ chăn nuôi hoặc các 

Cơ sở chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thủy hải sản. 

Giải pháp thay thế cyclon cũ: Khi cyclon bị cũ hoặc hư hỏng được thay thế bằng 

cyclon mới, cyclon hư hỏng được bán phế liệu. 

Danh mục các thiết bị thu gom, xử lý bụi được trang bị trong từng dây chuyền sản 

xuất tại cơ sở được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.4. Danh mục trang thiết bị thu gom và xử lý bụi tại cơ sở 

STT Hạng mục thiết bị số lượng đơn vị tính 

1 Khu vực nhập liệu   

 Cyclone 02 Cái 

 Quạt hút 02 (30HP) Cái 

2 Khu vực lấy lúa sau sấy   

Hình 3.6. Sơ đồ nguyên lý cấu tạo của cyclone thu bụi 
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 Cyclone 01 Cái 

 Quạt hút 01 (30HP) Cái 

3 Khu vực bóc vỏ   

 Cyclone 05 Cái 

 Quạt hút 02 (30HP) Cái 

4 Khu vực xát trắng – lau bóng   

 Cyclone 21 Cái 

 Quạt hút 21 (40HP) Cái 

5 Khu vực tách màu   

 Cyclone 04 Cái 

 Quạt hút 01 (20HP) Cái 

6 Khu vực đóng gói   

 Cyclone 01 Cái 

 Quạt hút 01 (10HP) Cái 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

b. Giảm thiểu ô nhiễm hơi nóng khí thải từ sàn sấy lúa: 

Kết cấu lò sấy Tĩnh vỉ ngang không trở mẻ nên khi sấy lúa hơi ẩm và khí có mùi 

đặc trưng của lúa ướt “mùi chua” bóc lên, hơi ẩm, khí và mùi này không độc hại nhưng 

gây cảm giác khó chịu khi tiếp xúc nên công ty sẽ thiết kế khu vực sàn sấy lúa kín và giữa 

khu vực sàn sấy lúa sẽ thiết kế mái cao khoảng 8 – 10m có khe trống phía trên mái để hơi 

nóng ẩm và “mùi chua” bóc lên khuếch tán vào môi trường tránh ảnh hưởng đến cộng đồng 

xung quanh. 

Chủ Cơ sở phân công công nhân quét dọn nền nhà, mạng nhện, bụi vây bám trong 

nhà máy, lúc nhà máy không hoạt động phân công công nhân quét và lau sạch bụi bám trên 

các máy móc thiết bị để hạn chế bụi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân (mỗi tháng 

quét dọn 1 hoặc 2 lần, tùy theo mùa vụ và thời gian hoạt động của nhà máy). Nền nhà thì 

ngày nào cũng quét dọn thu gom cám, tấm,... và dẹp dọn không để rác đọng trong nhà máy. 

c. Khí thải từ phương tiện giao thông 

Khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển của các phương tiện giao thông như: 

bụi, CO, SO2, … 

Cơ sở có vị trí khá thuận tiện cho việc nhập nguyên liệu từ đường thuỷ lẫn đường 

bộ. Tuy nhiên nguyên liệu cung cấp cho cơ sở chủ yếu nhập bằng đường thuỷ, đường bộ 

chủ yếu là lưu thông ra vào cơ sở. Mặt khác, 100% lao động của nhà máy sử dụng xe máy 

để đi lại. Khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải mang đặc trưng của khí thải do đốt 

nhiên liệu, thành phần chứa chủ yếu là bụi, SO2, NOX, CO, CO2, THC. Tải lượng khí thải 

từ các phương tiện vận chuyển là không lớn. Đây là nguồn thải động nên rất khó kiểm soát. 

Chúng sẽ phát tán và được pha loãng bởi khí quyển nên các tác động tới môi trường do khí 

thải của các phương tiện giao thông cũng được giảm thiểu đáng kể. 

❖ Biện pháp giảm thiểu 
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- Quy định các phương tiện giao thông giảm tốc độ khi ra vào nhà máy nhằm hạn 

chế lượng bụi phát sinh. 

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, 

đảm bảo xe hoạt động trong tình trạng tốt hạn chế phát sinh bụi và khí thải. 

- Cơ sở thực hiện trồng cây xanh xung quanh để tăng mỹ quang xung quanh và góp 

phần giảm bụi xung quanh khu vực cơ sở. 

d. Giảm thiểu ô nhiễm hơi nóng khí thải từ sàn sấy lúa: 

Cơ sở sử dụng hơi được lấy từ lò hơi của cơ sở để phục vụ cho công đoạn sấy. Khi 

sấy lúa hơi ẩm và khí có mùi đặc trưng của lúa ướt “mùi chua” bóc lên, hơi ẩm, khí và mùi 

này không độc hại nhưng gây cảm giác khó chịu khi tiếp xúc nên công ty sẽ thiết kế khu 

vực sàn sấy lúa kín và giữa khu vực sàn sấy lúa sẽ thiết kế mái cao khoảng 8 – 10m có khe 

trống phía trên mái để hơi nóng ẩm và “mùi chua” bóc lên khuếch tán vào môi trường tránh 

ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh. 

Chủ Cơ sở phân công công nhân quét dọn nền nhà, mạng nhện, bụi vây bám trong 

nhà máy, lúc nhà máy không hoạt động phân công công nhân quét và lau sạch bụi bám trên 

các máy móc thiết bị để hạn chế bụi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân (mỗi tháng 

quét dọn 1 hoặc 2 lần, tùy theo mùa vụ và thời gian hoạt động của nhà máy). Nền nhà thì 

ngày nào cũng quét dọn thu gom cám, tấm,... và dẹp dọn không để rác đọng trong nhà máy. 

e. Máy phát điện dự phòng 

Tại cơ sở chỉ sử dụng máy phát điện cho hoạt động của văn phòng trong trường hợp 

điện lưới điện quốc gia gặp sự cố mất điện. Do máy phát điện chỉ hoạt động trong trường 

hợp lưới điện có sự cố, nên biện pháp giảm thiểu khí thải như sau: 

+ Để giảm nồng độ Đioxit lưu huỳnh trong khí thải, chủ Cơ sở sẽ sử dụng nhiên liệu 

đốt có hàm lượng lưu huỳnh thấp (Dầu DO). 

+ Máy phát điện được đặt tại khu vực riêng biệt, cách xa khu vực làm việc của công 

nhân. Khu vực đặt máy phát điện được thiết kế cao, rộng, thoáng và bố trí ở vị trí có khoảng 

cách hợp lý so với Cơ sở sản xuất chính. 

+ Định kỳ thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng máy. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt  

Do cơ sở không bố trí bếp ăn tại chỗ và căn cứ theo QCXDVN 01;2019/BXD lượng 

rác thải cho một người là 0,8kg/người/ngày. Tuy nhiên do nhân viên làm việc theo ca và 

không bố trí bếp ăn nên lượng rác thải ước tính khoảng 0,5 kg/người/ngày. Hiện tại cơ sở 

đang hoạt động với khoảng 52 nhân viên nên lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được 

tính như sau: 52 x 0,5 = 25 kg/ngày. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu 

là chất thải hữu cơ như rau củ, thức ăn thừa… và chất thải vô cơ như bìa giấy, chai nhựa, 

dây ni lon…  
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Để giảm thiểu những tác động đến môi trường do sự phân hủy của 25 kg/ngày chất 

thải rắn (CTR) sinh hoạt, chủ cơ sở sẽ bố trí công nhân lao động làm công tác thu gom rác 

thải sinh hoạt theo một quy trình thu gom và quản lý CTR sinh hoạt như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Sơ đồ phân loại chất thải 

 Đối với CTR có thể tái sử dụng bao gồm các chất thải vô cơ như chai nhựa, hộp 

giấy , bao bì,… sẽ được cơ sở thu gom và tách riêng để lưu trữ. Sau khi lưu trữ với số lượng 

có thể bán được, cơ sở sẽ liên hệ và bán lại với đơn vị thu mua. 

 Đối với CTR không thể tái sử dụng bao gồm các chất thải hữu cơ như rau củ, thực 

phẩm thừa, vỏ trái cây… sẽ được cơ sở thu gom vào các thùng chứa có thể tích 120 lít có 

nắp đậy được bố trí dọc theo khuôn viên xung quanh khu vực văn phòng, khuôn viên nhà 

máy và khu vực cầu tàu đê thu gom. 

Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ thu gom lượng rác thải này về nơi chứa tạm chất 

thải thông thường được với tần suất 1 lần/ngày. Tại vị trí tập kết chất thải rắn sinh hoạt sẽ 

bố trí các thùng chứa bằng nhựa PE thể tích 240 lít, có nắp đậy để chứa các túi rác được 

thu gom tại các khu vực của cơ sở. Cuối ngày lượng CTR phát sinh của cơ sở sẽ được đơn 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Phân loại 

Không thể tai sử 

dụng 

Thu gom vào 

thùng chứa 

Hợp đồng thu 

gom, xử lý chất 
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Có thể tái sử 

dụng 

Lưu trữ 

Tái sử dụng 
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vị thu gom rác của xã Hoà An thu gom và đưa đi xử lý theo đúng quy định. (Hợp đồng thu 

gom được đính kèm sau phụ lục)  

3.2. Giảm thiểu chất thải rắn sản xuất 

CTR sản xuất phát sinh tại cơ sở bao gồm: Trấu, xỉ tro, cám, tạp chất, bụi, văn phòng 

phẩm, bao bì và dây khâu được vận chuyển, xử lý thường xuyên nên ít bị tồn đọng chất 

thải. Các loại chất thải rắn phát sinh tại cơ sở bao gồm các loại sau: 

Bảng 3.5. Chất thải rắn sản xuất tại cơ sở 

STT Tên chất thải 
Khối lượng 

(tấn/ngày) 
Khối lượng (tấn/năm) 

1 Trấu 114 25.650 

2 Bao bì, dây buộc 0,02 7,3 

3 Bụi từ các cyclone 57,024 12.830,4 

4 Tro từ quá trình đốt lò sấy 38,18 8590 

Tổng 390 44.077,7 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

- Chất thải rắn sản xuất sản xuất phát sinh chủ yếu như bao bì thải không dính hóa 

chất, dây buộc.... khoảng 20 kg/ngày được công nhân thu gom mỗi ngày, phân loại và bán 

cho các Cơ sở thu mua phế liệu, tái chế tại địa phương. 

Lượng trấu sinh ra từ quá trình xay xát một phần sẽ được chủ Cơ sở tái sử dụng cho 

quá trình đốt lò sấy, phần còn lại với khối lượng khoảng 78 tấn/ngày sẽ được công ty TNHH 

Phước Tâm Th thu mua theo hợp đồng đã được ký kết 2 bên.  

Lượng tro sinh ra từ việc đốt trấu sẽ được cho vào bao chứa và buộc chặt sau khi để 

nguội, không để tràn đổ ra bên ngoài, làm phát tán bụi gây ô nhiễm môi trường không khí, 

với tổng khối lượng phát sinh là 38 tấn/ngày. Tro sinh ra từ việc đốt trấu sẽ có nhiệt độ 

cao, trước khi cho vào bao chứa sẽ được đưa đến khu vực chứa tro để làm nguội tự nhiên. 

Lượng tro phát sinh tại cơ sơ sẽ được tịnh chất cây để bán lại cho các nông dân có nhu cầu 

sử dụng. Ngoài ra, nếu lượng tro phát sinh nhiều cơ sở sẽ vận chuyện vào khu vực chứa tro 

được bố trí tại cơ sở để lưu trữ tạm thời. Khu vực chứa tro có diện tích 420m2 và ký Hợp 

đồng mua bán tro với các đơn vị lân cận phục phục cho quá trình trồng trọt với tần suất thu 

gom, vận chuyển 1 lần/ngày. Chủ cơ sở cam kết không để xảy ra trường hợp tro tồn đọng 

gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khu vực cơ sở. Bên cạnh đó, bụi tro từ các bao chứa 

tro cũng được hạn chế bằng cách phun nước thường xuyên khu chứa tro để tránh bụi tro 

phát tán vào môi trường xung quanh gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe 

của công nhân làm việc tại cơ sở. 

Bụi từ các cyclon và cám gạo được thu gom vào bao chứa và buộc chặt, không để 

tràn đổ ra bên ngoài, làm phát tán bụi gây ô nhiễm môi trường không khí, với tổng khối 

lượng phát sinh là 57 tấn/ngày sẽ được đưa vào khu vực chứa của cơ sở. Toàn bộ lượng 

bụi từ các cyclon và cám gạo này chủ cơ sở sẽ lưu trữ vào khu vực riêng biệt và bán cho 

các hộ gia đình lân cận phục vụ cho chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản….. Chủ cơ sở 
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cam kết không để xảy ra trường hợp tro tồn đọng gây ô nhiễm môi trường khu vực cơ sở 

sản xuất. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

4.1. Về chất thải nguy hại 

Trong hoạt động sản xuất, bảo dưỡng máy móc, thiết bị sẽ phát sinh các loại CTNH 

ảnh hưởng đến môi trường nếu không được thu gom và xử lý. CTNH phát sinh tại cơ sở 

bao gồm dạng lỏng và rắn, cụ thể như: dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, bóng đèn huỳnh 

quang thải, ... Khối lượng CTNH ước tính theo thực tế và định kỳ bảo trì máy móc, thiết 

bị của cơ sở được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.6. Danh sách thành phần chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lượng ước 

tính (kg/năm) 

1 Giẻ lau dính dầu nhớt Rắn 18 02 01 3 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 4 

3 Dầu nhớt thải Lỏng 17 02 03 13 

4 Đuôi que hàn thải Rắn 07 04 01 5 

Tổng cộng 25 

 (Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

Công trình lưu giữ chất thải nguy hại:  

Cơ sở phát sinh với tổng khối lượng chất thải rắn nguy hại là 25 kg/năm được lưu 

trữ trong kho chất thải nguy hại được bố trí gần khu vực nhà vệ sinh với diện tích 5m2, kho 

có mái che, nền bê tông, vách và mái bằng tole cao 2m và có xây gờ chắn phía cửa kho để 

hạn chế chất thải dạng lỏng có thể thoát ra bên ngoài khi có sự cố.  

Việc xây dựng khu lưu trữ sẽ được tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn về vệ sinh an 

toàn môi trường, không để rò rỉ, thất thoát chất thải ra ngoài trong suốt quá trình lưu chứa. 

Công ty đã ký hợp đồng số 107/2025/HĐ-MĐ với Công ty Cổ phần Môi trường Miền Đông 

(Hợp đồng được đính kèm tại phần phụ lục) để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

nguy hại theo đúng quy định (thu gom 1 lần/năm). 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung của cơ sở chủ yếu phát sinh từ quá trình vận 

hành các thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất của Nhà máy. 

Để giảm thiểu tiếng ồn và độ rung từ quá trình sản xuất, Công ty đã thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Lắp đặt thiết bị có chất lượng tốt, dây chuyền sản xuất đồng bộ, hiện đại đảm bảo 

tiêu chuẩn kỹ thuật, hạn chế nguồn phát sinh tiếng ồn. 
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- Gia cố nền móng, làm giảm độ rung và tiếng ồn. 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị, tránh làm việc quá tải, không sử dụng 

các thiết bị quá niên hạn theo quy định. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như nút bịt tai và lập chế độ ca phù hợp 

để tránh làm việc quá lâu trong khu vực có tiếng ồn cao. 

- Bố trí tại khu vực có tường chắn cách âm đảm bảo không gây tác động đến môi 

trường xung quanh. 

- Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ quá trình sản xuất đã áp dụng tại cơ 

sở đảm bảo đạt QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 3.7.  Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống XLNT 

STT 
Nguy cơ xảy 

ra sự cố 
Biện pháp ứng phó Phương án phòng ngừa 

1 

Lưu lượng 

nước thải tăng 

đột ngột 

Bước 1: xác định nguyên 

nhân, tiến hành khắc phục. 

Bước 2: Lưu lượng nước thải 

phát sinh đột ngột sẽ được 

bơm về bể điều hòa. 

Bước 3: Ghi nhận, kiểm tra lại 

toàn bộ hệ thống. 

- Thực hiện quan trắc định 

kỳ lưu lượng. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy 

trình vận hành và bảo dưỡng 

đã được thiết lập cho hệ 

thống XLNT. 

2 

Chất lượng 

nước thải đầu 

ra không đạt 

QCVN 

Bước 1: Xác định chỉ tiêu 

vượt QCVN; Sau đó, lấy mẫu 

ở từng công đoạn xử lý. 

Bước 2: Điều chỉnh lại công 

đoạn chưa đạt. 

Bước 3: Sau khi điều chỉnh, 

lấy mẫu kiểm nghiệm lại. 

- Thực hiện quan trắc định 

kỳ chất lượng nước thải đầu 

ra cho hệ thống XLNT. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy 

trình vận hành. 

3 

Máy thổi khí bị 

hỏng trong quá 

trình vận hành 

Bước 1: Sử dụng máy thổi khí 

dự phòng để sử dụng. 

Bước 2: Sửa chữa máy bị hư, 

sau đó sẽ tiến hành lắp đặt lại. 

- Thường xuyên kiểm tra bảo 

trì các máy móc, thiết bị. 

- Các trang thiết bị được sử 

dụng tại cơ sở có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, các nhà 

cung cấp có uy tín. 

4 

Số lượng vi 

sinh vật tại bể 

hiếu khí giảm 

bất thường 

Bước 1: xác định nguyên 

nhân. 

Bước 2: tiến hành bơm nước 

tuần hoàn về bể điều hòa. 

Bước 3: khắc phục sự cố. 

- Bố trí công nhân vận hành 

HTXLNT. 

- Công nhân viên vận hành 

hệ thống XLNT phải được 

đào tạo về quy trình vận 

hành. 
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5 

Mùi phát sinh 

tại bể điều hòa 

nước thải 

Bước 1: xác định nguyên 

nhân. 

Bước 2: tiến hành sục khí ở bể 

điều hòa, để giảm mùi hôi 

phát sinh. 

Bước 3: đánh giá quá trình 

khắc phục. 

- Giám sát thường xuyên 

HTXLNT để kịp thời phát 

hiện sự cố có thể xảy ra 

trong thời gian sớm nhất. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy 

trình vận hành. 

6 

Nhân viên vận 

hành hệ thống 

xử lý chưa thao 

tác đúng quy 

trình 

Bước 1: xác định nguyên 

nhân 

Bước 2: thực hiện lại thao tác 

theo đúng quy trình. 

Bước 3: nhắc nhở nhân viên 

vận hành thao tác đúng. 

- Công nhân viên vận hành 

hệ thống XLNT phải được 

đào tạo. 

- Giám sát thường xuyên 

HTXLNT để kịp thời phát 

hiện sự cố. 

6.2. Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra 

Cơ sở sử dụng các máy móc thiết bị sử dụng điện và nhiên liệu đốt, bên cạnh đó còn 

phải kể đến sản phẩm của cơ sở là những nguồn dễ cháy, có tiềm năng gây cháy lan nếu 

không có biện pháp quản lý tốt. 

Các khu vực dễ cháy nổ như trạm biến áp, các tủ phân phối điện, máy móc, khu vực 

bồn chứa thành phẩm, kho chứa nguyên nhiên liệu… 

Nhìn chung, sự cố cháy nổ trong quá trình hoạt động của Cơ sở xuất phát từ những 

nguyên nhân sau: 

- Tồn trữ vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa; 

- Vận chuyển các chất dễ cháy (trấu, xăng, dầu,…) qua những nơi có nguồn phát 

sinh nhiệt hay qua những tia lửa; 

- Vứt tàn thuốc hay nguồn lửa khác vào khu vực dễ cháy nổ như khu chứa xăng dầu, 

máy móc đang bảo trì (có phát sinh dầu nhớt thải),,… 

- Bất cẩn trong việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy (lưu trữ trấu, 

dầu, nhớt,…) không đúng quy định. 

- Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện động cơ phát sinh nhiệt dẫn đến cháy 

hoặc sự cố chập mạch. 

- Sự cố sét đánh cũng có thể dẫn đến cháy nổ. 

Biện pháp phòng ngừa cháy nổ: 

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình họat động, Cơ sở sẽ áp dụng các 

tiêu chuẩn quốc tế trong việc thiết kế và vận hành họat động, các biện pháp an toàn phòng 

chống cháy ngay từ khi xây dựng các bồn chứa, thiết kế hệ thống PCCC theo đúng quy 

định nhằm đảm bảo an toàn cho mọi tài sản và con người. Ngoài ra cơ sở đã có quyết định 

thẩm duyệt kế hoạch PCCC của Công an tỉnh An Giang, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH 

số 168/TD – PCCC (quyết định được đính kèm sau phụ lục). Cơ  sở đã đầu tư thiết bị PCCC 
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tại cơ sở để ứng phó khi có sự cố xảy ra. Danh mục các thiết bị được trang bị ứng phó sự 

cố cháy nổ được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.8. Danh mục thiết bị phục vụ ứng phó sự cố cháy nổ 

STT 
Loại phương tiện, hệ thống 

PCCC 
Ký mã hiệu Số lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Bình chữa cháy CO2 MT-30 04 Bình 

2 Bình chữa cháy Bột MFZ4 03 Bình 

3 Bình cầu chữa cháy Bột XZFTB8-8 22 Bình 

4 Hệ thống chữa cháy vách tường HTCCVT 01 HT 

5 Máy chữa cháy dầu (DO) MD-15 01 Máy 

6 Hệ thống chống sét HTCS 03 Bộ 

7 Bộ phuy cát, xẽng --- 08 Bộ 

8 Tủ đựng đồ bảo hộ chữa cháy --- 01 Cái 

(Nguồn:Chủ cơ sở, 2025) 

 Ngoài ra, Cơ sở sẽ kết hợp với Công an PCCC địa phương và các đơn vị chức năng 

liên quan liên kết hình thành phương án ứng cứu sự cố khi có cháy lớn xảy ra, đồng thời 

tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn như sau: 

- Lập phương án PCCC tại cơ sở theo quy định; 

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ được quản lý thông qua 

hồ sơ lý lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước. Các 

thiết bị này sẽ được lắp đặt các đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị, 

... nhằm giám sát các thông số kỹ thuật; 

- Hệ thống cứu hoả được kết hợp giữa khoảng cách của các phân xưởng, đảm bảo 

cho người và phương tiện di chuyển khi có cháy, giữ khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám 

cháy lan rộng. Các họng lấy nước cứu hoả bố trí đều khắp phạm vi của cơ sở, kết hợp các 

dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình bột,…trong từng bộ phận sản xuất và đặt ở những 

địa điểm thao tác thuận tiện. Hệ thống phun nước chữa cháy tự động theo giới hạn nhiệt 

độ 700C bố trí đều trên mái xưởng kết hợp hệ thống bơm điều khiển bằng áp lực trong 

đường ống hoặc từ bể dự trữ nước trên cao; 

- Trong các vị trí sản xuất thực hiện nghiêm ngặt quy phạm an toàn đối với từng 

công nhân trong suốt thời gian làm việc; 

- Các loại nguyên liệu và nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly 

riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện, các bồn chứa dung môi 

sẽ được lắp đặt các van an toàn, các thiết bị theo dõi nhiệt độ, các thiết bị báo cháy, chữa 

cháy tự động; 
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- Trong các khu sản xuất, kho nguyên liệu và thành phẩm sẽ được lắp đặt hệ thống 

báo cháy, hệ thống thông tin, báo động. Các phương tiện phòng cháy chữa cháy sẽ được 

kiểm tra thường xuyên và ở trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Tất cả các hoạt động sửa 

chữa, hàn cắt phải được giám sát nghiêm ngặt; 

- Trong khu vực có thể gây cháy, công nhân không được hút thuốc, không mang bật 

lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện; 

- Xây dựng đội chuyên trách ứng cứu phòng chống cháy nổ cho cơ sở; 

- Công nhân làm việc trực tiếp trong các nhà xưởng sản xuất, kho chứa nhiên liệu 

sẽ được tập huấn, hướng dẫn các phương pháp phòng chống cháy nổ; 

- Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa hàng hóa nhiên liệu.  

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị chống cháy nhằm cứu chữa kịp thời khi sự cố 

xảy ra. 

Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ 

Khi có dấu hiệu cháy cần thông báo khẩn cấp cho công nhân xung quanh; 

Mang găng tay bảo vệ và ngắt tất cả nguồn điện; 

Dùng bình chữa cháy, cát, nước chữa cháy tại chổ; 

Điện thoại số 114 nhờ sự trợ giúp của đội chữa cháy chuyên nghiệp  

Biện pháp phòng ngừa sự cố kho CTNH 

Bổ sung bình chữa cháy tại khu vực lưu trữ chất thải. 

 Xây dựng kho chứa chắc chắn, nền kho chứa cao ráo tránh mưa bão và nước mưa 

chảy tràn vào. 

Biện pháp ứng phó sự cố kho CTNH 

Nếu hóa chất bị chảy tràn lớn có thể thu hồi bằng cách sử dụng bơm hút, bên cạnh 

đó, sử dụng các chất hấp thụ có thể có để ngăn chặn sự chảy tràn. 

Thông báo ngay với cơ quan chức năng để có biện pháp khắc phục sự cố. 

6.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do sạt lở bờ sông 

 Để giảm thiểu tác động sạt lở bờ sông, công ty thực hiện các biện pháp sau: 

 Việc giảm thiểu tác động do sạt lở bờ sông trong quá trình hoạt động. Cơ sở đã thiết 

kế xây dựng bờ kè có độ dốc để hạn chế sạt lở trong hoạt động do dòng chảy và hoạt động 

của các phương tiện cặp bến. 

 Xây dựng bờ kè dọc theo chiều dài khu đất xây dựng cơ sở với BTCT dày 20cm. 

Bên cạnh đó cơ sở sẽ của cán bộ thường xuyên kiểm tra bờ kè để kịp thời phát hiện sữa 

chữa khi có rạn nứt, sụp lún. 

 Yêu cầu phương tiện cặp bến không lưu thông vào mái dốc chỉ đậu ngoài khu vực 

có độ sâu ổn định. 
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 Trong quá trình hoạt động nếu phát hiện nguy cơ sạt lở bờ kè. Cơ sở nhanh chóng 

thông báo đến cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý và ứng phó. 

6.5. Giảm thiểu tác động do cản trở giao thông đường thuỷ 

 Để phòng ngừa tác động do cản trở giao thông đường thuỷ, cơ sở thực hiện các biện 

pháp sau: 

 Mở đèn chiếu sáng cho cầu tàu vào ban đêm. 

 Sắp xếp vị trí đậu phương tiện một cách hợp lý để tránh cản trở giao thông 

 Liên hệ với đơn vị quản lý, cục quản lý đường thuỷ nội địa hướng dẫn lập bình đồ 

cấp phép phạm vi vùng nước hoạt động của cầu tàu. Lắp biển báo hiệu đúng quy định. 

6.6. Phòng ngừa ứng phó sự cố rơi vãi hàng hoá. 

 Thường xuyên nhắc nhở người điều khiển phương tiện vận chuyển cẩn thận tránh 

gây tai nạn làm hư hỏng nguyên liệu, hàng hoá . 

 Băng chuyền xuất hàng hoá che chắn, đồng thời bao bì thành phẩm trước khi vào 

băng chuyền điều phải mai kín miệng. 

 Bố trí công nhân thường xuyên vệ sinh, thu gom bụi từ các băng chuyền. Thu gom, 

vệ sinh nền nhà máy để hạn chế phát sinh bụi trong khu vực. 

 Mọi hoạt động của tàu thuyền điều phải tuân theo nội quy về an toàn cháy nổ và bến 

thuỷ nội địa.  

6.7. Ngăn ngừa sự cố va đụng tàu thuyền. 

 Bố trí biển báo khu vực cầu cảng theo quy định của luật giao thông đường thuỷ nội 

địa. Thực hiện nghiệm các quy định đảm bảo an toàn của bến thuỷ nội địa. 

 Hướng dẫn các phương tiện ra vào hợp lý tránh gây ùn tắc, tai nạn khi vận chuyển 

hàng hoá. 

 Nhắc nhở các phương tiện không vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm quá trọng tải 

của tàu tránh gây tai nạn giao thông hay sự cố đắm tàu có thể xảy ra. 

6.8. Về bệnh nghề nghiệp 

- Trang bị tủ thuốc y tế có các dụng cụ y tế, thuốc men, bông băng để sơ cấp cứu 

kịp thời khi công nhân bị tai nạn. 

- Thực hiện đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm xã hội cho công 

nhân viên làm việc tại cơ sở.  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động bao gồm: quần áo bảo hộ không thấm 

qua da, găng, giày… bắt buộc công nhân mặc đồ bảo hộ khi làm việc để đảm bảo an toàn 

lao động cũng như bảo vệ sức khỏe công nhân. 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân viên theo Thông tư số 28/2016/TT-BYT 

ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp cho người lao động 

để kịp thời phát hiện bệnh nghề nghiệp và để ra phương pháp điều trị cho từng trường hợp 

bị bệnh nghề nghiệp do quá trình làm việc tần suất khám 01 lần/năm. 
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- Khi công nhân viên mắc bệnh hoặc bị tai nạn khi làm việc chủ cơ sở ngoài việc áp 

dụng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ra sẽ có các khoảng phúc lợi như trợ cấp 

tiền chữa bệnh để khích lệ tinh thần. Ngoài ra, chủ cơ sở sẽ tính chế độ độc hại phù hợp 

cho trong lương cho người tham gia sản xuất tại cơ sở. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): Không có 

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt 

động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có) 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (nếu có) 

  

STT Quyết định phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) của nhà 

máy chế biến gạo xuất 

khẩu Hoà An Số 1545/QĐ-

STNMT ngày 06 tháng 12 

năm 2019 của UBND tỉnh 

An Giang phê duyệt. 

 

Quyết định phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

(ĐTM) của nhà máy 

xay xát lúa gạo và kho 

bảo quản nông sản sau 

thu hoạch của công ty 

cổ phần thực phẩm 

GAP: số 202/QĐ-

STNMT ngày 5 tháng 

02 năm 2021 của 

UBND tỉnh An Giang 

phê duyệt 

Hiện trạng 

1 Nhà máy hoạt động với 2 dây 

chuyền xát trắng – lao bóng 

có tổng công suất thiết kế 

90.000 tấn gạo lứt/năm (nhà 

máy hoạt động 234 

ngày/năm) tương đương với 

tỷ lệ thành phẩm chiếm 67% 

tương đương 60.300 tấn 

thành phẩm/năm. 

Nhà máy hoạt động với 

dây chuyền sản xuất bao 

gồm:  

- 1 hệ thống sấy công 

suất 700 tấn lúa 

ướt/năm (nhà máy hoạt 

động 225 ngày/năm) 

tương đương 157.500 

tấn lúa ướt/năm, với tỷ 

lệ thành phẩm chiếm 

80% thì lượng lúa khô 

sau khi sấy là 560 

tấn/ngày tương đương 

126.000 tấn/năm 

- 1 dây chuyền bóc vỏ 

công suất 600 tấn lúa 

khô/ngày (nhà máy hoạt 

Hiện tại cơ sở đã ghép 

hai nhà máu lại thành 

một quy trình, công suất 

hoạt động của nhà máy 

hiện tại như sau: 

- 1 hệ thống sấy lúa công 

suất 700 tấn/ngày và tỷ 

lệ thu 

thành phẩm đạt 80% sản 

lượng tương 

đương với 560 tấn/ngày, 

126.000 

tấn/năm. 

- 1 dây chuyền bóc vỏ 

công suất 600 

tấn/ngày và tỷ lệ thu 

thành phẩm đạt 
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động 225 ngày/năm) 

tương đương 135.500 

lúa khô/năm), với tỷ lệ 

thành phẩm chiếm 75% 

thì lượng gạo lứt sau 

bóc vỏ là 450 tấn/ngày 

tương đương 101.250 

tấn/ngày. 

- 2 dây chuyền xát trắng 

– lau bóng với tổng 

công suất 500 tấn gạo 

lứt/ngày (nhà máy hoạt 

động 225 ngày/năm) 

tương đương 112.500 

tấn gạo lứt/năm, tỷ lệ 

gạo thành phẩm chiếm 

67% thì lượng gạo  

thành phẩm của nhà 

máy là 335 tấn gạo 

thành phẩm/ngày tương 

đương 75.375 tấn gạo 

thành phẩm/năm. 

75% tương đương với 

450 tấn gạo 

lứt/ngày (101.250 

tấn/năm). 

- 2 dây chuyền xát trắng 

– lau bóng công suất 500 

tấn/ngày và tỷ lệ đạt 

thành phẩm tới 67% 

tương đương 112.500 

gạo lứt/năm và gạo 

thành phẩm thu được sau 

dây chuyền sấy thu được 

2 Nhà máy xử lý nước thải sinh 

hoạt bằng hầm tự hoại 3 ngăn 

có công suất thiết kế là 13,2 

m3 (3m x 2m x 2,2m) để xử 

lý nước thải trước khi xả thải 

ra môi trường 

Nhà máy xử lý nước 

thải sinh hoạt bằng hầm 

tự hoại 3 ngăn có công 

suất thiết kế là 13,2 m3 

(3m x 2m x 2,2m) để xử 

lý nước thải trước khi xả 

thải ra môi trường 

Hiện tại cơ sỡ đã xây 

dựng hệ thống xử lý 

nước thải công suất xử lý 

5m3/ngày.đêm và được 

đấu nối với các nhà vệ 

sinh để xử lý, đảm bảo 

xử lý nước thải đạt cột A 

QCVN14:2025/BTNMT 

trước khi xả ra môi 

trường 

3 Nhà máy hoạt động trên diện 

tích đất là 11.309 m2 

Nhà máy hoạt động trên 

diện tích đất là 10.874 

m2 

Hiện tại nhà máy đã 

ghép lại thành một quy 

trình và đang hoạt động 

trên 2 DTM đã được cấp 

với diện tích đất là 

22.264 m2 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

Nước thải sinh hoạt với lưu lượng phát sinh khoảng 3,456 m3/ngày.đêm 

Lưu lượng xả nước thải tối đa: 5m3/ngày.đêm.  

1.2. Dòng nước thải xả nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả 

nước thải 

a. Nguồn tiếp nhận nước thải:  

Nước thải sinh hoạt sau xử lý sẽ được dẫn thoát ra nguồn tiếp nhận là mương công 

cộng và tự chảy ra Rạch Cái Tàu Thượng. 

b. Vị trí xả thải sau xử lý:  

 Lượng nước thải sau khi được xử lý sẽ được xả ra mương công cộng và thoát ra 

Rach Cái Tàu Thượng với Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 1050, múi chiếu 30): X=1144052  ; Y=  580797. 

c. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất:  5m3/ngày.đêm 

d. Phương thức xả nước thải: Tự chảy, xả ngầm. 

e. Chế độ xả nước thải: Xả liên tục 24 giờ/ngày.đêm 

f. Dòng nước thải: 01 (một) dòng nước thải sinh hoạt sau xử lý chảy thoát ra nguồn tiếp 

nhận. 

g. Chất lượng của nước thải 

 Trước khi xả ra nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường 

và quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải sinh hoạt 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm có trong dòng nước thải: 

Giá trị giới hạn tối đa của thông số xả thải vào nguồn tiếp nhận theo quy chuẩn QCVN 

14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô 

thị, khu dân cư tập trung (Cột A). Cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
QCVN 14:2025/BTNMT, 

Cột A (K=1,2) 

1 pH - 5 – 9 

2 BOD5 mg/L 30 

3 COD mg/L 80 

4 TSS mg/L 50 

5 Amoni mg/L 6 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 
QCVN 14:2025/BTNMT, 

Cột A (K=1,2) 

6 Tổng Nitơ mg/L 25 

7 Phosphat (PO4
3-) mg/L 4 

8 Tổng Coliform MPN/ 100ml 3000 

9 Sunfua mg/L 0,2 

10 Dầu mỡ động, thực vật mg/L 10 

11 Chất hoạt động bề mặt anion mg/L 3 

 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh 

+ Nguồn số 01: Khí thải từ đầu ra ống khói lò hơi số 1 

+ Nguồn số 02: Khí thải từ đầu ra ống khói lò hơi số 2. 

+ Nguồn số 03: Khí thải đầu ra hệ thống xử lý bụi khu vực nhập liệu. 

+ Nguồn số 04: Khí thải đầu ra hệ thống xử lý bụi khu vực lấy lúa sau sấy. 

+ Nguồn số 05: Khí thải đầu ra hệ thống xử lý bụi khu vực bóc vỏ 

+ Nguồn số 06: Khí thải đầu ra hệ thống xử lý bụi khu vực xát trắng – lau bóng 

+ Nguồn số 07: Khí thải đầu ra hệ thống xử lý bụi khu vực tách màu 

+ Nguồn số 08: Khí thải đầu ra hệ thống xử lý bụi khu vực đóng gói 

+ Nguồn số 09: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng. 

2.2. Dòng khí thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận khí thải và vị trí xả khí 

thải 

a. Nguồn tiếp nhận khí thải: 

 Môi trường không khí nằm trong khu vực xung quanh cơ sở. 

b. Dòng khí thải 

Nguồn số 01: Dòng  khí thải phát sinh tại lò hơi thoát ra môi trường. 

Nguồn số 02: Dòng  khí thải phát sinh tại lò hơi thoát ra môi trường. 

Nguồn số 03: Dòng khí thải đầu ra hê thống xử lý bụi (Cyclone thu bụi, cám) tại 

khu vực nhập liệu. 

Nguồn số 04: Dòng khí thải đầu ra hê thống xử lý bụi (Cyclone thu bụi, cám) tại 

khu vực lấy lúa sau sấy. 

Nguồn số 05: Dòng khí thải đầu ra hê thống xử lý bụi (Cyclone thu bụi, cám) tại 

khu vực bóc vỏ. 
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Nguồn số 06: Dòng khí thải đầu ra hê thống xử lý bụi (Cyclone thu bụi, cám) tại 

khu vực xát trắng – lau bóng. 

Nguồn số 07: Dòng khí thải đầu ra hê thống xử lý bụi (Cyclone thu bụi, cám) tại 

khu vực tách màu. 

Nguồn số 08: Dòng khí thải đầu ra hê thống xử lý bụi (Cyclone thu bụi, cám) tại 

khu vực đóng gói. 

Nguồn số 09: Dòng khí thải đầu ra hê thống xử lý khí thải của máy phát điện. 

c. Vị trí xả khí thải 

Tọa độ vị trí xả khí thải (tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30): 

+ Nguồn số 01: X= 1144167, Y=580719; 

+ Nguồn số 02: X= 1144132, Y=580701; 

+ Nguồn số 03: X=1144121, Y= 580816; 

+ Nguồn số 04: X=1144075, Y= 580618; 

+ Nguồn số 05: X=1144061, Y= 580653; 

+ Nguồn số 06: X=1144067, Y= 580683; 

+ Nguồn số 07: X=1144089, Y=580814; 

+ Nguồn số 08: X=1144088, Y=580779; 

+ Nguồn số 09: X=1144110, Y= 580791; 

Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

 Lưu lượng xả khí thải lớn nhất được tính theo công suất thiết kế của quạt hút thu  

bụi tại các  nguồn phát sinh: 

+ Nguồn số 01: Lưu lượng xả thải tối đa 2.000 m3/giờ  ( Theo hệ thống xử lý tích 

hợp trong lò hơi) 

+ Nguồn số 02: Lưu lượng xả thải tối đa 2.000 m3/giờ  ( Theo hệ thống xử lý tích 

hợp trong lò hơi) 

+ Nguồn số 03: Lưu lượng xả thải tối đa 6.400 m3/giờ ( Bao gồm 2 quạt hút với 

công suất 30HP) 

+ Nguồn số 04: Lưu lượng xả thải tối đa 3.200 m3/giờ ( Bao gồm 1 quạt hút với 

công suất 30HP) 

+ Nguồn số 05: Lưu lượng xả thải tối đa 6.400 m3/giờ ( Bao gồm 2 quạt hút với 

công suất 30HP) 

+ Nguồn số 06: Lưu lượng xả thải tối đa 88.200 m3/giờ ( Bao gồm 21 quạt hút với 

công suất 40HP) 

+ Nguồn số 07: Lưu lượng xả thải tối đa 2.200 m3/giờ (Bao gồm 1 quạt hút với công 

suất 20HP) 
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+ Nguồn số 08: Lưu lượng xả thải tối đa 1.200 m3/giờ (Bao gồm 1 quạt hút công 

suất 10HP) 

+ Nguồn số 09: Lưu lượng xả thải tối đa 4000 m3/giờ (theo hệ thống xử lý tích hợp 

theo máy phát điện) 

Phương thức xả thải:  

+ Nguồn số 01: Cưỡng bức gián đoạn theo thời gian hoạt động của nhà máy. 

+ Nguồn số 02: Cưỡng bức gián đoạn theo thời gian hoạt động của nhà máy. 

+ Nguồn số 03: Cưỡng bức gián đoạn theo thời gian hoạt động của nhà máy. 

+ Nguồn số 04: Cưỡng bức gián đoạn theo thời gian hoạt động của nhà máy. 

+ Nguồn số 05: Cưỡng bức gián đoạn theo thời gian hoạt động của nhà máy. 

+ Nguồn số 06: Cưỡng bức gián đoạn theo thời gian hoạt động của nhà máy. 

+ Nguồn số 07: Cưỡng bức gián đoạn theo thời gian hoạt động của nhà máy. 

+ Nguồn số 08: Cưỡng bức gián đoạn theo thời gian hoạt động của nhà máy. 

+ Nguồn số 09: xả thải không thường xuyên, mang tính chất dự phòng khi mạng 

lưới điện cung cấp cho cơ sở bị ngắt 

e. Chất lượng của khí thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

  Các chất ô nhiễm, giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong khí thải: Giá trị giới 

hạn tối đa của các thông số xả thải vào nguồn tiếp nhận của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về khí thải công nghiệp QCVN 19:2024/BTNMT, Cột C.  

Bảng 4.2. Thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong khí thai 

STT Thông số Đơn vị Giá trị (Cmax) 

1 Bụi mg/Nm3 35 

2 CO mg/Nm3 450 

3 SO2 mg/Nm3 350 

4 NOx mg/Nm3 500 

5 H2S mg/Nm3 4 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung phát sinh do hoạt động của máy móc thiết bị tại 

khu vực sấy lúa. 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung phát sinh do hoạt động của máy móc thiết bị tại 

khu vực xay xát. 
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- Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung phát sinh do hoạt động của máy móc thiết bị tại 

khu vực lau bóng gạo. 

- Nguồn số 04 : Tiếng ồn, độ rung phát sinh do quá trình hoạt động của phương tiện 

vận chuyển tại khu vực bến thủy nội địa. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn số 01: Tọa độ X=1144095, Y= 580749 (tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

1050, múi chiếu 30). 

Nguồn số 02: Tọa độ X=1144074, Y= 580724 (tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

1050, múi chiếu 30). 

Nguồn số 03: Tọa độ X= 1144076, Y=  580742 (tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

1050, múi chiếu 30). 

Nguồn số 04: Tọa độ X =1144092; Y =  580826 (tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

1050, múi chiếu 30).  

3.3. Tiếng ồn, độ rung bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, các quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

Giới hạn cho phép về tiếng ồn: Giá trị giới hạn của tiếng ồn đề nghị cấp phép trong 

giới hạn quy định của QCVN 26:2010/BTNMT, cụ thể như sau: 

Bảng 4.3. Vị trí và giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn 

Vị trí 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc cho phép (dBA) 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

Khu vực thông thường 70 60 

Giới hạn cho phép đối với độ rung: Giá trị giới hạn độ rung đề nghị cấp phép trong 

giới hạn quy định của QCVN 27:2010/BTNMT, cụ thể như sau: 

Bảng 4.4. Vị trí và giới hạn tối đa cho phép về độ rung 

Vị trí 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc cho phép (dB) 

Từ 6 giờ đến trước 21 giờ Từ 21 giờ đến trước 6 giờ 

Khu vực thông thường 70 60 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại: 

Không có 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất: Không có 
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Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình công tác bảo vệ môi trường: 

 Cơ sở đã đầu tư xây dựng các công trình và thực hiện tốt các vấn đề về môi trường 

tại cơ sở đạt tiêu chuẩn theo đúng quy định của nhà nước. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải. 

 Sau khi hoàn thành hệ thống xử lý nước thải, cơ sở đã liên với đơn vị có chuyên 

môn để phân tích chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống. Đảm bảo các thông số đầu ra 

đạt QCVN 14:2025/BTNMT cột A với Kp=1, Kv=1,2 trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

+ Thời Gian thu mẫu: mẫu được thu vào ngày 16/6/2025 

Các vị trí quan trắc:  

+ Nước thải: Tại đầu ra HTXLNT của cơ sở. 

Bảng 5.1. Bảng vị trí điểm quan trắc 

STT Tên quan 

trắc 

Ký hiệu Thời gian  Vị trí quan trắc Mô tả điểm 

quan trắc 

 Kinh độ Vĩ độ  

1 Nước thải 

01 

NT01 16/06/2025 

 

1144054   580764 

Tại đầu ra 

HTXLNT 

Thành phần quan trắc Theo QCVN 

Nước thải tại đầu ra của cống thoát nước: TSS, TDS, BOD5, hàm 

lượng Sunfua, hàm lượng Amoni(NH+
4), hàm lượng Nitrat (NO3

-), 

hàm lượng Photphat (PO4
3-), hàm lượng dầu mỡ động thực vật, tổng 

các chất hoạt động bề mặt, Coliform. 

QCVN 14 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường năm 2025 đối với nước thải 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả phân 

tích 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

cột A với Kp=1, 

Kv=1,2 

1 pH 
- 

6,94 5-9 

2 Hàm lượng tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS) 
mg/L 

19 30 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả phân 

tích 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

cột A với Kp=1, 

Kv=1,2 

3 Hàm lượng chất rắn hoà 

tan (TDS) 
mg/L 

174 500 

4 Hàm lượng BOD5 mg/L 
7 30 

5 Hàm lượng sunfua (tính 

theo H2S) 
mg/L 

0,02 1.0 

6 Hàm lượng Amoni 

(NH4
+), (tính theo N) 

mg/L 
KPH 5 

7 Hàm lượng Nitrat(NO3
-) 

mg/L 
1,2 30 

8 Hàm lượng photphat 

(PO4
3-) ( tính theo P) 

mg/L 
KPH 6 

9 Hàm lượng dầu mỡ động 

vật 

mg/L KPH 10 

10 Tổng các chất hoạt động 

bề mặt 

mg/L KPH 5 

11 Coliforms MPN/100

mL 

2,4 x 102 3000 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích đầu ra HTXLNT trên cho thấy hiệu quả xử lý của 

hệ thống xử lý nước thải của cơ sở đạt hiệu quả xử lý cao, các thông số chất lượng môi 

trường của hệ thống đều đạt QCVN 14:2025/BTNMT cột A 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Trong năm 2024 công ty chưa nhận được thông tin đầy đủ nên 2 quý đầu năm chưa 

thực hiện quan trắc môi trường. Sau khi đã được nhắc nhở công ty đã thực hiện giám sát 

môi định kỳ của Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Công ty đã hợp đồng với 

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ thực hiện thu mẫu khí thải 

theo quy định. 

- Thời Gian: Quý 3 năm 2024 vào ngày 30/08/2024 

- Tần suất và vị trí lấy mẫu: 

+ Tại đầu ra của lò sấy: toạ độ X=1144088, Y=058079. Tần suất 1lần/3 tháng. 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hoà An” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thực phẩm GAP  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ & Công nghệ môi trường Tân Tiến 
  55 

+ Tại đầu ra của Cyclon thu bụi của khu vực tách màu: toạ độ X=1144089, 

Y=0580814. Tần suất thực hiện 1 lần/3 tháng. 

+ Tại đầu ra của ống khói lò hơi 01: Toạ độ X=1144176, Y=0580719. Tần suất thực 

hiện 1 lần/3 tháng. 

+ Tại đầu ra của ống khói lò hơi 02: Toạ độ X=1144132, Y=0580701. Tần suất thực 

hiện 1 lần/3 tháng. 

+ Tại đầu ra của Cyclone tách bụi khu vực lấy lúa khô sau sấy: Toạ độ X=1144075, 

Y=0580618. Tần suất thực hiện 1 lần/3 tháng. 

+ Tại đầu ra của Cyclone tách bụi của dây chuyền xát trắng – lau bóng: toạ độ 

X=1144067, Y=0580683. Tần suất thực hiện 1 lần/3 tháng. 

+ Tại đầu ra Cyclone ống thoát khu vực nhập liệu; Toạ độ X=1144121, Y=0580816. 

Tần suất thực hiện 1 lần/3 tháng. 

+ Tại khu vực tiếp giáp với nhà dân gần nhất: toạ độ X=1144139, Y=0580793. Tần 

suất thực hiện  1lần/6 tháng. 

Bảng  5.3. Kết quả phân tích mẫu khí thải năm 2024 

STT Thông số Đơn vị Kết quả phân 

tích 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

cột B với Kp=1, 

Kv=1,2 

Tại khu vực  lò sấy 

1 Lưu lượng m3/h 8.761 - 

2 Hàm lượng Bụi 

tổng 

mg/Nm3 10.5 200 

3 Hàm lượng CO mg/Nm3 684 1000 

4 Hàm lượng NOx mg/Nm3 58 850 

5 Hàm lượng SO2 mg/Nm3 <2.62 500 

Tại đầu ra của Cyclon tách bụi của khu vực tách màu 

1 Lưu lượng m3/h 4.026 - 

2 Hàm lượng Bụi 

tổng 

mg/Nm3 9.33 200 

3 Hàm lượng CO mg/Nm3 - 1000 

4 Hàm lượng NOx mg/Nm3 - 850 
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STT Thông số Đơn vị Kết quả phân 

tích 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

cột B với Kp=1, 

Kv=1,2 

5 Hàm lượng SO2 mg/Nm3 - 500 

Tại đầu ra của ống khói lò hơi 01 

1 Lưu lượng m3/h 7.612                 - 

2 Hàm lượng Bụi 

tổng 

mg/Nm3 25,79 200 

3 Hàm lượng CO mg/Nm3 659 1000 

4 Hàm lượng NOx mg/Nm3 49 850 

5 Hàm lượng SO2 mg/Nm3 <2,61 500 

6 Hàm lượng HF mg/Nm3 <0,30(a)  

Tại đầu ra của ống khói lò hơi 02 

1 Lưu lượng m3/h 7.816 - 

2 Hàm lượng Bụi 

tổng 

mg/Nm3 23,29 200 

3 Hàm lượng CO mg/Nm3 611 1000 

4 Hàm lượng NOx mg/Nm3 41 850 

5 Hàm lượng SO2 mg/Nm3 <2,62 500 

6 Hàm lượng HF mg/Nm3 <0,30(a)  

Tại đầu ra của Cyclone tách bụi khu vực lấy lúa khô sau sấy 

1 Lưu lượng m3/h 3.248 - 

2 Hàm lượng Bụi 

tổng 

mg/Nm3 2,43 200 

Tại đầu ra của Cyclone tách bụi của dây chuyền xát trắng – lau bóng 

1 Lưu lượng m3/h 3.506 - 
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STT Thông số Đơn vị Kết quả phân 

tích 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

cột B với Kp=1, 

Kv=1,2 

2 Hàm lượng Bụi 

tổng 

mg/Nm3 3,36 200 

Tại đầu ra của Cyclone tách bụi khu vực nhập liệu 

1 Lưu lượng m3/h 3.621 - 

2 Hàm lượng Bụi 

tổng 

mg/Nm3 8,75 200 

         (Nguồn:Chủ cơ sở 2025) 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu khí thải tại nơi sản xuất cho thấy tất cả các chỉ 

tiêu đều đạt so với QCVN 19:2009/BTNMT cột B Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

Công nghiệp. Từ đó cho thấy hoạt động của cơ sở ít gây ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh. 

Bảng 5.4. Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh 

               (Nguồn:Chủ Cơ sở, 2025) 

* Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều đạt so với 

QCVN 26:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 

05:2023/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Từ 

đó cho thấy hoạt động của dự án ít gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh cơ 

sở. 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 

QCVN 26:2010/BTNMT 

và QCVN 

05:2023/BTNMT 

1 Ồn dBA 67,1 70* 

2 Bụi μg/m3 80,47 300 

3 CO μg/m3 8.542 30.000 

4 NO2 μg/m3 39,8 200 

5 SO2 μg/m3 101,56 350 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hoà An” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thực phẩm GAP  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ & Công nghệ môi trường Tân Tiến 
  58 

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với  cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải : 

Không có 

5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ( Đối 

với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ): không có 

6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải. 

6.1. chất thải rắn sinh hoạt 

 Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở trong quý 3 năm 2024 của khu 

vực được thống kê dưới bản sau: 

+ Nhà máy chế biến gạo Hoà An 

Bảng 5.5: khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

STT CTRSH Khối lượng 

(Tấn/năm) 

Hình thức xử lý 

1 Khối lượng chất thải sinh 

hoạt của công nhân lưu trú 

tại nhà máy 

1,2 

Hợp đồng với đơn vị thu gom 

rác  của xã Hội An thu gom và 

xử lý 
2 Rác thải sinh hoảt của công 

nhân không lưu trú tại c2ơ 

sở 

2,9 

 Tổng cộng 4,1 

Nguồn: Chủ cơ sở, 2025 

+ Nhà máy xay xát lúa, gạo và kho bảo quản nông sản sau thu hoạch 

Bảng 5.6: khối lượng và loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh  

STT CTRSH Khối lượng 

(tấn/năm) 

Hình thức xử lý 

1 Khối lượng chất thải sinh 

hoạt của công nhân lưu trú 

tại nhà máy 

1,3 

Hợp đồng với đơn vị thu gom 

rác  của xã Hội An thu gom và 

xử lý 
2 Rác thải sinh hoảt của công 

nhân không lưu trú tại cơ 

sở 

2,8 
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STT CTRSH Khối lượng 

(tấn/năm) 

Hình thức xử lý 

 Tổng cộng 4,1 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

 Nhận xét: Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở phát sinh khoảng 4 

tấn/năm. Toàn bộ lượng rác thải phát sinh sẽ được cơ sở thu gom và tập kết tại khu vực của 

nhà máy. Cơ sở đã hợp đồng với đơn vị thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của xã 

Hội An thu gom, xử lý đúng theo quy đinh. (Hợp đồng được đính kèm sau phụ lục) 

6.2. chất thải rắn thông thường 

 Chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở hằng ngày được thống kê thể hiện 

dưới bảng sau: 

Bảng 5.7: Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở 

STT Khối lượng (tấn/ngày) Hình thức xử lý 

Tro 4,97 hợp đồng với đơn vị thu mua 

Trấu 114 Hợp đồng với đơn vị thu mua 

(Nguồn: Chủ cơ sở,2025) 

 Lượng chất thải sản xuất phát sinh tại cơ sở khoảng 116 tấn/ngày, bao gồm trấu và 

tro. Lượng trấu phát sinh  một phần sẽ được cơ sở tái sử dụng cho lò hơi. Số lượng trấu và 

tro tại cơ sở sẽ được hợp đồng với đơn vị thu mua để tái sử dụng. ( Hợp đồng được đính 

kèm sau phụ lục) 

6.3. Chất thải rắn nguy hại  

 Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 5.8: Loại, mã CTNH phát sinh tại cơ sở 

STT Tên  CTNH Mã CTNH Khối lượng Hình thức xử lý 

1 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 - Hợp đồng với công ty 

môi trường Miền Đông 

thu gom và xử lý 
2 Giẻ lau 18 02 01 - 

3 Dầu nhớt thải 17 02 03 - 

4 Que hàn thải 07 04 01 - 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

7. Kết quả kiểm tra, thanh tra  về bảo vệ môi trường tại cơ sở: 

 Trong 2 năm gần đây không có đợt thanh tra, kiểm tra về vấn đề môi trường  tại  cơ 

sở. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG TẠI CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà soát và đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan trắc 

môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm dự kiến 

Thời gian vận hành thử nghiệm đối với việc quan trắc nước thải thực hiên theo quy 

định tại khoản 05 điều 21 thông tư 02/2022/TT-BTNMT và điều 01 thông tư 07/2025/TT-

BTNMT. Cơ sở quan trắc với 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành 

ổn định của hệ thống. 

Thời gian lấy mẫu vận hành thử nghiệm: cơ sở sẽ thực hiện thu mẫu sau khi được 

cấp Giấy phép môi trường. 

 Trước thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm 10 ngày, chủ cơ sở sẽ tiến hành gửi 

về UBND tỉnh An Giang thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm theo quy định tại khoản 

05, điều 31 của nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

Công trình thực hiện vận hành thử nghiệm: cơ sở vận hành thử nghiệm đối với hệ 

thống xử lý nước thải 05 m3/ngày.đêm. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

Cơ sở không thuộc các loại hình của khu sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp và 

không thuộc loại hình nguy cơ gây ô nhiễm môi trường công suất lớn quy định trong Cột 

3, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số: 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ. Căn cứ khoản 5 Điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, nên Chủ cơ sở phối hợp đơn vị đủ chức năng thực hiện quan trắc 

03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định, cụ thể như sau: 

Nước thải: 

Quan trắc 03 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 3 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành 

ổn định của hệ thống. Thời gian lấy mẫy dự kiến được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 6.2. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải 

TT Nội dung Thời gian 

1 Lấy mẫu đơn đầu ra của hệ thống xử lý (Lần 1) 01/12/2025 

2 Lấy mẫu đơn đầu ra của hệ thống xử lý (Lần 2) 02/12/2025 

3 Lấy mẫu đơn đầu ra của hệ thống xử lý (Lần 3) 03/12/2025 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 
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 - Các thông số phân tích: pH, BOD5 (20°C), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng chất 

rắn hoà tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni tính theo N, Nitrat (NO3
-), dầu mỡ động, thực 

vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphate, tổng Coliforms. 

 - Vị trí thu mẫu: đầu ra hệ thống xử lý nước thải tại hố giảm sát: X=1144054; Y= 

580764. 

 - Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2025/BTNMT (cột A), Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 

Lưu lượng xả nước thải tối đa của cơ sở là 05 m3/ngày.đêm do đó cơ sở không thuộc 

đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục, quan trắc nước thải định kỳ 

được quy định tại Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Tuy nhiên để quản lý, giám sát chất lượng nước thải, 

khí thải tại cơ sở, chủ cơ sở đề xuất thực hiện chương trình quan trắc như sau: 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 97, khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 của Chính phủ thì cơ sở này không thuộc trường hợp phải quan trắc môi trường 

định kỳ đối với nước thải và bụi, khí thải công nghiệp. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc loại hình cơ sở được quy định trong Phụ lục XXVIII, Phụ lục 

XXIX ban hành kèm theo Nghị định: 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ nên 

không thuộc trường hợp quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và bụi, khí thải công 

nghiệp. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

Nhằm đánh giá chất lượng môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở, 

Công ty tự đề xuất thực hiện chương trình quan trắc như sau:  

Quan trắc nước thải:  

+ Giám sát lưu lượng nước thải và những thông số ô nhiễm có trong nước thải gồm: 

pH, BOD5, TSS, Sunfua, Amoni, Dầu mỡ động thực vật, Phosphat, Tổng Coliform. 

+ Vị trí giám sát: 01 mẫu nước thải đầu ra tại HTXLNT  

+ Tần suất: 06 tháng/01 lần. 

+ Trách nhiệm thực hiện: Chủ cơ sở. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2025/BTNMT (cột A, K = 1,2) Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. 

Quan trắc khí thải: 

* Hệ thống xử lý khí thải lò hơi:  
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- Thông số giám sát: Lưu lượng, NO2, CO, SO2, Bụi tổng. 

- Vị trí: Đầu ra HTXL khí thải lò hơi 01. Tọa độ: : X=1128500, Y=559164; (KT). 

- Đầu ra HTXL khí thải lò hơi 02. Tọa độ: : X=1128500, Y=559164; (KT). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BNTMT (cột B, Kp = 1, Kv = 0,9) Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

- Tần suất: 06 tháng/01 lần. 

* Đầu ra của hệ thống xử lý khí thải tại khu vực sản xuất: 

+ Vị trí: khí thải đầu ra hệ thống xử lý bụi và khí thải khu vực xay xát – lau bóng, 

Khu vực lấy lúa sau sấy, khu vực bóc vỏ. 

+ Tần suất: 3 tháng/lần 

+ Thông số giám sát: Nhiệt độ, Tiếng ồn, Độ rung, Bụi tổng, CO, SO2, NO2. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BNTMT (cột B, Kp = 1, Kv = 0,9) Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 26/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm đối với nước thải, khí thải khoảng 

15.000.000 đồng/năm. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty cam kết nội dung, thông tin trong báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường 

của Công ty Cổ phần thực phẩm GAP là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật; 

Công ty cam kết về tính chính xác, trung thực của tài liệu, thông tin, số liệu trong 

báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường; 

Công ty cam kết việc xử lý chất thải, nước thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

kỹ thuật về môi trường, nghiêm túc thực hiện các giải pháp khắc phục, giảm thiểu tác động 

của công trình đến môi trường; 

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: 

+ QCVN 14:2025/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. (K=1,2); 

+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 26/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc 

+ QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

+ Các TCVN và QCVN khác có liên quan. 

+ Quản lý chất thải nguy hại đúng theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-

BTNMT. 

Công ty cam kết không xả nước thải, khí thải ra môi trường ngoài vị trí đề nghị cấp 

phép; 

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường, đền bù thỏa đáng cho nhân dân địa phương và mau chóng khắc phục sự 

cố, rủi ro môi trường do Cơ sở gây ra   

Công ty cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu để xảy ra các 

vấn đề ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, suy thoái môi trường hoặc tác động xấu đến 

KT-XH của địa phương trong quá trình xây dựng và vận hành cơ sở. 

Trong quá trình hoạt động nếu có phát sinh sự cố, đơn vị sẽ tiến hành xử lý ngay và 

thông báo kết quả với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

5. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC ngày 11/09/2023. 

6. Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy ngày 22 tháng 7 năm 2024. 

7. Quyết định công bố lại hoạt động bến thủy nội địa số 586/QĐ – SGTVT ngày 17-

08-2022. 

8. Hợp đồng mua bán trấu: Công ty TNHH Phước Tâm TH. Hợp đồng số 02/HĐB-

GAP/24 

9. Giấy chứng nhận kết quả kiểm định nồi hơi có hiệu lực đến 14/12/2025. 

10. Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

11. Phiếu kết quả mẫu. 

12. Bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng thoát nước mưa, mặt bằng thoát nước thải, vị 

trí quan trắc môi trường. 

13. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải. 

14. Bản vẽ Cyclone thu gom xử lý khí thải. 
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GIẤY CHỨNG NHẬN 

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
   

 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

20/2023/ĐN-GAP ngày 20/07/2023 của Công ty Cổ phần thực phẩm GAP. 

Người đại diện pháp luật là ông: Nguyễn Bảo Hòa;  Chức vụ: Giám đốc. 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH CÔNG AN TỈNH AN GIANG 

CHỨNG NHẬN: 

Công trình: Nhà máy xay xát lúa gạo và kho bảo quản nông sản sau thu 

hoạch của Công ty cổ phần thực phẩm GAP 

Hạng mục: Kho chứa gạo thành phẩm 20.000 tấn 

Địa điểm xây dựng: Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thực phẩm GAP 

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH MTV TMDV xây dựng 5239 và Công 

ty TNHH kỹ thuật an toàn PCCC Phát Đạt 

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau:  

Giao thông phục vụ chữa cháy; Khoảng cách an toàn PCCC; Bậc chịu lửa; 

Hạng nguy hiểm cháy, nổ và bố trí công năng; Giải pháp thoát nạn; Giải pháp 

ngăn cháy, chống cháy lan; Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; Giải pháp 

cấp nước chữa cháy ngoài nhà; Hệ thống báo cháy tự động; Phương tiện chiếu 

sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; Phương tiện chữa cháy ban đầu; Sơ đồ chỉ dẫn thoát 

nạn. 

Quy mô công trình và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế 

về phòng cháy và chữa cháy ghi tại trang 2./. 
 An Giang, ngày         tháng 09 năm 2023 

Nơi nhận: 
- Cục C07-BCA; 

- Chủ đầu tư; 

- Lưu: PC07 (Đ2), Đang(1b)./. 

TRƯỞNG PHÒNG 

Thượng tá Võ Phúc Thọ 

 

CÔNG AN TỈNH AN GIANG 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH 
 

Số:         /TD-PCCC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                        

 



 

 

QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN VÀ DANH MỤC  

TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ  

VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

số          /TD-PCCC ngày         /09/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) 

*Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về 

phòng cháy và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy 

hoạch, xây dựng./. 

STT Nội dung Ghi chú 

I QUY MÔ CÔNG TRÌNH  

1 
Kho chứa gạo thành phẩm 20.000 tấn có diện tích xây dựng 

3.125,11m2, chiều cao đỉnh mái 17,2m, khối tích khoảng 41.000m3 

Bản vẽ và  

Văn bản đề nghị 

II DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ  

1 Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công 41 trang 

2 Bản vẽ thiết kế hệ thống PCCC 34 trang 
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ỐNG DẪN
KHÍ VÀO Ø 200

ỐNG DẪN
KHÍ RA SAU XỬ LÝ Ø 250

ỐNG THU BỤI
 Ø 168

THÂN CYLONE

CHÂN CYLONE

VAN
XẢ BỤI

PHỄU CHỨA BỤI

ỐNG TRỤ TÂM Ø 250

ỐNG DẪN
KHÍ RA SAU XỬ LÝ Ø 250

ỐNG THU BỤI
 Ø 168

THÂN CYLONE

CHÂN CYLONE

VAN
XÃ BỤI

PHỄU CHỨA BỤI

ỐNG DẪN
KHÍ VÀO Ø 200 ỐNG TRỤ TÂM Ø 250
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